
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

Số:              /XTTM-QLXT 

V/v xác nhận đăng ký thực hiện 

khuyến mại 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2026 

 
       Kính gửi: Công ty TNHH Benyo Global 

 
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương 

mại được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 128/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 

2024 và Nghị định số 239/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ;  

Trả lời công văn số 01/2026/ĐK ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Công ty 

TNHH Benyo Global trên Cổng dịch công trực tuyến Bộ Công Thương đăng ký thực 

hiện khuyến mại, Cục Xúc tiến thương mại xác nhận Công ty TNHH Benyo Global 

đăng ký thực hiện khuyến mại với nội dung sau: 

- Tên chương trình khuyến mại: CÓ HẸN VỚI PRETTYSKIN YEAR END 

PARTY 2026. 

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Chi tiết tại Thể lệ. 

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Chi tiết tại thể lệ. 

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 23/10/2026 đến ngày 31/12/2026. 

- Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: Chi tiết tại Thể lệ. 

- Hình thức khuyến mại: Chương trình khuyến mại mang tính may rủi. 

- Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến 

mại): Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, Nhà phân phối, đối tác chiến 

lược, đại lý và các khách hàng của công ty Benyo Global (danh sách đính kèm phụ lục 

II) mua sản phẩm khuyến mại ở mục 3 theo hình thức đặt hàng qua số điện thoại hoặc 

zalo (danh sách số điện thoại theo phụ lục III) và thỏa mãn các điều kiện sau: Có tổng 

doanh thu mua hàng (bao gồm thuế GTGT) cộng dồn từ các lần mua hàng trong thời 

gian khuyến mại tối thiểu từ 150.000.000 đồng trở lên. 

- Cơ cấu giải thưởng: Chi tiết theo nội dung thể lệ chương trình khuyến mại với 

tổng giá trị giải thưởng 1.768.345.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm sáu mươi tám 

triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). 

- Công ty TNHH Benyo Global có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện 

khuyến mại trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của 

chương trình khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên 

quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát. 

4021 21 10



2 
 

- Việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi 

phải được tổ chức công khai, theo thể lệ đã công bố, có sự chứng kiến của khách hàng 

và phải được lập thành biên bản. 

- Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải tuân thủ các quy định của pháp 

luật về hoạt động xúc tiến thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại của Công ty TNHH Benyo Global 

kèm theo./. 

 
 

Nơi nhận:                                          
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; 

- Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, QLXT. 

 

 

  

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 
Lê Hoàng Tài 

 
 

 



CÔNG TY TNHH BENYO GLOBAL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 01/2026/ĐK 

 

TP. Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2026 

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI 

Kính gửi: Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công thương. 

Tên thương nhân: Công ty TNHH Benyo Global 

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 17, Đường Đoàn Kết, Cụm 1, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

Điện thoại: ................................. 

Mã số thuế: 0110134711 

Người liên hệ: Bùi Thành Dương  Điện thoại: 0961255318 

 Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại 

về hoạt động xúc tiến thương mại; 

 Công ty TNHH Benyo Global báo cáo về việc đăng ký chương trình khuyến mại như sau: 

1. Tên chương trình khuyến mại: CÓ HẸN VỚI PRETTYSKIN YEAR END PARTY 

2026. 

2. Thời gian khuyến mại:  Từ ngày 23/10/2026 đến ngày 31/12/2026 

3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Các sản phẩm mỹ phẩm do công ty phân phối 

(danh sách chi tiết tại phụ lục I đính kèm thể lệ này). 

 4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 1 Xe ô tô Mazda 2 bản 1.5L AT 2026, màu trắng; 1 

Xe Honda SH Mode 125 bản tiêu chuẩn, màu trắng; 1 Iphone 18 Promax dung lượng 256GB, 

màu đỏ Burgundy; 01 chỉ vàng 9999 (vàng nhẫn trơn) thương hiệu Bảo Tín Minh Châu; 1 Thùng 

Tinh Chất Hỗ Trợ Phục Hồi Căng Bóng Tái Tạo Vita K - Cica ( PRETTYSKIN VITA K-

CICA AC CLEAR TREATMENT SERUM) dung tích: 50ml, dạng lọ, hiệu: Prettyskin; 1 

Thùng Kem Dưỡng Phục Hồi Làm Dịu Da ( PRETTYSKIN VITA K-CICA MAX 

CALMING & RECOVERY CREAM ), dung tích 60ml, dạng tuýp, hiệu: Prettyskin; 1 

Thùng Kem dưỡng da (PRETTYSKIN HYDRA PDRN MAX CREAM) dạng tuýp ,dung 

tích 60ml/tuýp, hiệu: Prettyskin; 1 Thùng Tinh chất dưỡng da B3 (PRETTYSKIN B3 

DISCOLORATION REPAIR SERUM) dung tích: 50 ml, dạng lọ, hiệu: Prettyskin; 1 

Thùng Kem Dưỡng Trắng Mờ Thâm Nám Ban Đêm (PRETTYSKIN MELAS 2X NIGHT 

CREAM) dung tích: 50ml, dạng hũ, hiệu: Prettyskin; 1 Thùng Kem Phục Hồi Dưỡng 

Trắng ( PRETTYSKIN HYDRA B5 DERMA REPAIR CREAM ), dung tích 52ml, dạng 

hũ, hiệu: Prettyskin; 1 Thùng Kem Chống Nắng B5 Kiềm Dầu Và Nâng Tông 

(PRETTYSKIN HYDRA B5 EXOSOME OIL CONTROL SUN CREAM) dung tích: 

50ml, dạng tuýp, hiệu: Prettyskin; 1 Thùng Kem Chống Nắng B5 Treatment 

(PRETTYSKIN HYDRA B5 EXOSOME TREATMENT SUN CREAM) dung tích: 



50ml, dạng tuýp, hiệu: Prettyskin; 1 Thùng Kem Chống Nắng B5 Triệt Sắc Và Nâng 

Tông ( PRETTYSKIN HYDRA B5 EXOSOME TONE UP PURPLE CORRECTING 

SUN CREAM ), dung tích: 50ml, dạng tuýp, hiệu: Prettyskin; 1 Thùng Nước hoa hồng 

dưỡng da PDRN TX1 (PRETTYSKIN PDRN TX1 PERFECT FIT TONER) dung tích: 

205ml, dạng chai, hiệu: Prettyskin; 1 Thùng Nước Hoa Hồng Phục Hồi, Dưỡng Trắng 

(PRETTYSKIN MULTI HYDRA B5 CALMING & REPAIRING TONER) dung tích 

205ml, dạng chai, hiệu: Prettyskin; 1 Thùng Tinh chất dưỡng da (PRETTYSKIN 

HYDRA PDRN MAX SERUM) dạng lọ, dung tích 50ml/lọ, hiệu: Prettyskin; 1 Thùng 

Tinh Chất Dưỡng Da B5 (PRETTYSKIN HYDRA B5 MAX SERUM ), dung tích: 50ml, 

dạng chai lọ, giúp cung cấp độ ẩm cho da, giúp da mịn màng, hiệu: Prettyskin; 1 Thùng 

Sữa Rửa Mặt Sạch Sâu, Phục Hồi, Cấp Ẩm (PRETTYSKIN MULTI HYDRA B5 

PURIFYING FOAMING GEL) dung tích: 300 ml, dạng chai lọ, hiệu: Prettyskin; 1 

Thùng Mặt nạ dưỡng da PDRN TX1 (PRETTYSKIN PDRN TX1 PERFECT FIT MASK 

PACK) dung tích: 25ml/ miếng, 10 miếng/hộp, hiệu: Prettyskin; 1 Thùng Mặt nạ 

GLUTATHIONE 350 (PRETTYSKIN TREATMENT COLLECTION MASK 

GLUTATHIONE 350), dung tích 25ml, 1 hộp 10 cái, hiệu: Prettyskin; 1 Thùng Mặt nạ 

RETINOL 0.01 (PRETTYSKIN TREATMENT COLLECTION MASK RETINOL 0.01), 

dung tích 25ml, 1 hộp 10 cái, hiệu: Prettyskin; 1 Thùng Mặt nạ B5-9800 (PRETTYSKIN 

TREATMENT COLLECTION MASK HYDRA B5-9800), dung tích 25ml, 1 hộp 10 cái, 

hiệu: Prettyskin; 1 Thùng Sữa Rửa Mặt Rau Má ( PRETTYSKIN THE PURE JEJU CICA 

CLEANSING FOAM ), dung tích 150 ml, dạng tuýp, hiệu: Prettyskin; 1 Thùng Tẩy 

Trang Cho Da Nhạy Cảm B5 (PRETTYSKIN B5 CLEANSING WATER) dung tích 

500ml, dạng chai, hiệu: Prettyskin; 1 Thùng Tẩy Trang Rau Má (PRETTYSKIN THE 

PURE JEJU CICA CLEANSING WATER) dung tích 500ml, trong suốt, chai nhựa, làm 

sạch bụi bẩn, hiệu: Prettyskin. 

       5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:  Thành phố Cần Thơ; Thành phố Huế; Tỉnh An Giang; 

Tỉnh Cao Bằng; Tỉnh Đắk Lắk; Tỉnh Điện Biên; Tỉnh Gia Lai; Tỉnh Hà Tĩnh; Tỉnh Hưng Yên; 

Tỉnh Khánh Hòa; Tỉnh Lạng Sơn; Tỉnh Lâm Đồng; Tỉnh Nghệ An; Tỉnh Ninh Bình; Tỉnh Phú 

Thọ; Tỉnh Quảng Ngãi; Thành phố Quảng Ninh; Tỉnh Quảng Trị; Tỉnh Thái Nguyên; Tỉnh Vĩnh 

Long; Thành phố Hà Nội; Thành phố Hải Phòng; Thành phố Hồ Chí Minh; Tỉnh Thanh Hóa; 

Thành phố Bắc Ninh; Tỉnh Cà Mau; Tỉnh Đồng Nai; Tỉnh Đồng Tháp; Tỉnh Lai Châu; Tỉnh Lào 

Cai; Tỉnh Sơn La; Tỉnh Tây Ninh; Tỉnh Tuyên Quang; Thành phố Đà Nẵng. 

       6. Hình thức khuyến mại: Khuyến mãi mang tính may rủi theo hình thức bốc thăm trúng 

thưởng 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Trong thời gian diễn ra chương trình 

khuyến mại, Nhà phân phối, đối tác chiến lược, đại lý và các khách hàng của công ty Benyo 

Global (danh sách đính kèm phụ lục II) mua sản phẩm khuyến mại ở mục 3 theo hình thức đặt 

hàng qua số điện thoại hoặc zalo (danh sách số điện thoại theo phụ lục III) và thỏa mãn các điều 

kiện sau: Có tổng doanh thu mua hàng (bao gồm thuế GTGT) cộng dồn từ các lần mua hàng 

trong thời gian khuyến mại tối thiểu từ 150.000.000 đồng trở lên. 

8. Tổng giá trị giải thưởng: 1.768.345.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm sáu mươi 

tám triệu, ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng) 



Công ty TNHH Benyo Global cam kết giải quyết các trường hợp tranh chấp và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về các vi phạm khi thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có); đồng thời 

phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu 

liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát. 

Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm. 

Công ty TNHH Benyo Global cam kết nội dung đăng ký nêu trên và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./. 

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN  

(Ký tên và đóng dấu) 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 03 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

(Kèm theo công văn số: 01/2026/ĐK ngày 14/10/2026  của Công ty TNHH Benyo Global) 

1. Tên chương trình khuyến mại: CÓ HẸN VỚI PRETTYSKIN YEAR END PARTY 2026 

2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Các sản phẩm mỹ phẩm do công ty phân phối (danh sách 

chi tiết tại phụ lục I đính kèm thể lệ này) 

Số lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại (nếu có) ................................................ 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 23/10/2026 đến ngày 31/12/2026 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Cần Thơ; Thành phố Huế; Tỉnh An Giang; Tỉnh 

Cao Bằng; Tỉnh Đắk Lắk; Tỉnh Điện Biên; Tỉnh Gia Lai; Tỉnh Hà Tĩnh; Tỉnh Hưng Yên; Tỉnh 

Khánh Hòa; Tỉnh Lạng Sơn; Tỉnh Lâm Đồng; Tỉnh Nghệ An; Tỉnh Ninh Bình; Tỉnh Phú Thọ; 

Tỉnh Quảng Ngãi; Thành phố Quảng Ninh; Tỉnh Quảng Trị; Tỉnh Thái Nguyên; Tỉnh Vĩnh Long; 

Thành phố Hà Nội; Thành phố Hải Phòng; Thành phố Hồ Chí Minh; Tỉnh Thanh Hóa; Thành 

phố Bắc Ninh; Tỉnh Cà Mau; Tỉnh Đồng Nai; Tỉnh Đồng Tháp; Tỉnh Lai Châu; Tỉnh Lào Cai; 

Tỉnh Sơn La; Tỉnh Tây Ninh; Tỉnh Tuyên Quang; Thành phố Đà Nẵng. 

5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức khác): Khuyến 

mãi mang tính may rủi  theo hình thức bốc thăm trúng thưởng. 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): 

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, Nhà phân phối, đối tác chiến lược, đại lý và 

khách hàng của công ty Benyo Global (danh sách đính kèm phụ lục II) mua sản phẩm khuyến 

mại ở mục 2 theo hình thức đặt hàng qua số điện thoại hoặc zalo (danh sách số điện thoại theo 

phụ lục III) và thỏa mãn các điều kiện sau: Có tổng doanh thu mua hàng (bao gồm thuế GTGT) 

cộng dồn từ các lần mua hàng trong thời gian khuyến mại tối thiểu từ 150.000.000 đồng trở lên 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Số thứ tự 

hạng giải 

Nội dung giải thưởng (chi 

tiết nội dung và ký mã hiệu 

từng giải thưởng) 

Trị giá giải 

thưởng (VNĐ) 
Số giải Thành tiền (VNĐ) 

Hạng Giải 1 
1 Xe ô tô Mazda 2 bản 

1.5L AT 2026, màu trắng 
418,000,000 1 418,000,000 

Hạng Giải 2 
1 Xe Honda SH Mode 125 

bản tiêu chuẩn, màu trắng 
59,685,000 1 59,685,000 

Hạng Giải 3 

1 Iphone 18 Promax dung 

lượng 256GB, màu đỏ 

Burgundy 

41,990,000 1 41,990,000 



Hạng Giải 4 

01 chỉ vàng 9999 (vàng 

nhẫn trơn) thương hiệu 

Bảo Tín Minh Châu 

14,310,000 5 71,550,000 

Hạng Giải 5 

1 Thùng Tinh Chất Hỗ Trợ 

Phục Hồi Căng Bóng Tái 

Tạo Vita K - Cica ( 

PRETTYSKIN VITA K-

CICA AC CLEAR 

TREATMENT SERUM) 

dung tích: 50ml, dạng lọ, 

hiệu: Prettyskin 

22,800,000 3 68,400,000 

Hạng Giải 6 

1 Thùng Kem Dưỡng Phục 

Hồi Làm Dịu Da ( 

PRETTYSKIN VITA K-

CICA MAX CALMING & 

RECOVERY CREAM ), 

dung tích 60ml, dạng tuýp, 

hiệu: Prettyskin 

22,800,000 3 68,400,000 

Hạng Giải 7 

1 Thùng Kem dưỡng da 

(PRETTYSKIN HYDRA 

PDRN MAX CREAM) 

dạng tuýp ,dung tích 

60ml/tuýp, hiệu: 

PRETTYSKIN 

22,800,000 3 68,400,000 

Hạng Giải 8 

1 Thùng Tinh chất dưỡng 

da B3 (PRETTYSKIN B3 

DISCOLORATION 

REPAIR SERUM) dung 

tích: 50 ml, dạng lọ, hiệu: 

PRETTYSKIN 

18,240,000 3 54,720,000 

Hạng Giải 9 

1 Thùng Kem Dưỡng 

Trắng Mờ Thâm Nám Ban 

Đêm (PRETTYSKIN 

MELAS 2X NIGHT 

CREAM) dung tích: 50ml, 

dạng hũ, hiệu: Prettyskin 

18,240,000 5 91,200,000 

Hạng Giải 10 

1 Thùng Kem Phục Hồi 

Dưỡng Trắng ( 

PRETTYSKIN HYDRA 

B5 DERMA REPAIR 

CREAM ), dung tích 

52ml, dạng hũ, hiệu: 

Prettyskin 

16,960,000 5 84,800,000 



Hạng Giải 11 

1 Thùng KEM CHỐNG 

NẮNG B5 KIỀM DẦU 

VÀ NÂNG TÔNG 

(PRETTYSKIN HYDRA 

B5 EXOSOME OIL 

CONTROL SUN 

CREAM) dung tích: 50ml, 

dạng tuýp, hiệu: 

PRETTYSKIN 

16,400,000 5 82,000,000 

Hạng Giải 12 

1 Thùng KEM CHỐNG 

NẮNG B5 TREATMENT 

(PRETTYSKIN HYDRA 

B5 EXOSOME 

TREATMENT SUN 

CREAM) dung tích: 50ml, 

dạng tuýp, hiệu: 

PRETTYSKIN 

16,400,000 5 82,000,000 

Hạng Giải 13 

1 Thùng KEM CHỐNG 

NẮNG B5 TRIỆT SẮC 

VÀ NÂNG TÔNG ( 

PRETTYSKIN HYDRA 

B5 EXOSOME TONE UP 

PURPLE CORRECTING 

SUN CREAM ), dung tích: 

50ml, dạng tuýp, hiệu: 

PRETTYSKIN 

16,400,000 5 82,000,000 

Hạng Giải 14 

1 Thùng Nước hoa hồng 

dưỡng da PDRN TX1 

(PRETTYSKIN PDRN 

TX1 PERFECT FIT 

TONER) dung tích: 

205ml, dạng chai, hiệu: 

PRETTYSKIN 

13,680,000 5 68,400,000 

Hạng Giải 15 

1 Thùng Nước Hoa Hồng 

Phục Hồi, Dưỡng Trắng 

(PRETTYSKIN MULTI 

HYDRA B5 CALMING & 

REPAIRING TONER) 

dung tích 205ml, dạng 

chai, hiệu: Prettyskin 

12,240,000 5 61,200,000 



Hạng Giải 16 

1 Thùng Tinh chất dưỡng 

da (PRETTYSKIN 

HYDRA PDRN MAX 

SERUM) dạng lọ, dung 

tích 50ml/lọ, hiệu: 

PRETTYSKIN 

10,944,000 5 54,720,000 

Hạng Giải 17 

1 Thùng Tinh Chất Dưỡng 

Da B5 (PRETTYSKIN 

HYDRA B5 MAX 

SERUM ), dung tích: 

50ml, dạng chai lọ, giúp 

cung cấp độ ẩm cho da, 

giúp da mịn màng, hiệu: 

Prettyskin 

10,176,000 5 50,880,000 

Hạng Giải 18 

1 Thùng Sữa Rửa Mặt 

Sạch Sâu, Phục Hồi, Cấp 

Ẩm (PRETTYSKIN 

MULTI HYDRA B5 

PURIFYING FOAMING 

GEL) dung tích: 300 ml, 

dạng chai lọ, hiệu: 

Prettyskin 

7,520,000 5 37,600,000 

Hạng Giải 19 

Mặt nạ dưỡng da PDRN 

TX1 (PRETTYSKIN 

PDRN TX1 PERFECT 

FIT MASK PACK) dung 

tích: 25ml/ miếng, 10 

miếng/hộp, hiệu: 

PRETTYSKIN 

6,080,000 5 30,400,000 

Hạng Giải 20 

Mặt nạ GLUTATHIONE 

350 (PRETTYSKIN 

TREATMENT 

COLLECTION MASK 

GLUTATHIONE 350), 

dung tích 25ml, 1 hộp 10 

cái, hiệu: PRETTYSKIN 

5,760,000 5 28,800,000 

Hạng Giải 21 

Mặt nạ RETINOL 0.01 

(PRETTYSKIN 

TREATMENT 

COLLECTION MASK 

RETINOL 0.01), dung tích 

25ml, 1 hộp 10 cái, hiệu: 

PRETTYSKIN 

5,760,000 5 28,800,000 



Hạng Giải 22 

Mặt nạ B5-9800 

(PRETTYSKIN 

TREATMENT 

COLLECTION MASK 

HYDRA B5-9800), dung 

tích 25ml, 1 hộp 10 cái, 

hiệu: PRETTYSKIN 

5,760,000 5 28,800,000 

Hạng Giải 23 

1 Thùng Sữa Rửa Mặt Rau 

Má ( PRETTYSKIN THE 

PURE JEJU CICA 

CLEANSING FOAM ), 

dung tích 150 ml, dạng 

tuýp, hiệu: Prettyskin 

4,320,000 5 21,600,000 

Hạng Giải 24 

1 Thùng Tẩy Trang Cho 

Da Nhạy Cảm B5 

(PRETTYSKIN B5 

CLEANSING WATER) 

dung tích 500ml, dạng 

chai, hiệu: Prettyskin 

4,200,000 10 42,000,000 

Hạng Giải 25 

1 Thùng Tẩy Trang Rau 

Má (PRETTYSKIN THE 

PURE JEJU CICA 

CLEANSING WATER) 

dung tích 500ml, trong 

suốt, chai nhựa, làm sạch 

bụi bẩn, hiệu: Prettyskin 

4,200,000 10 42,000,000 

Tổng cộng: 115 1,768,345,000 

Tổng giá trị giải thưởng là 1.768.345.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu, 

ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng), chiếm 10.25 % so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại.  

Lưu ý: Các giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương 

trình khuyến mại: 

Trong thời gian khuyến mại, các khách hàng thực hiện đặt mua hàng qua hình thức đặt 

hàng qua số điện thoại hoặc zalo (danh sách số điện thoại theo phụ lục III)  từ ngày 23/10/2026 

đến ngày 31/12/2026, và có tổng doanh số mua hàng cộng dồn từ các lần mua hàng trong thời 

gian khuyến mại tối thiểu từ 150.000.000 đồng trở lên (bao gồm thuế GTGT) sẽ nhận được cơ 

hội tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng. Quy trình để tham gia chương trình khuyến 

mại như sau: 



Bước 1: Khách hàng thực hiện mua hàng hóa của Công ty TNHH Benyo Global (danh sách 

đính kèm phụ lục I) theo hình thức đặt hàng qua số điện thoại hoặc zalo (danh sách số điện thoại 

theo phụ lục III)  Khi khách hàng đặt hàng phải cung cấp cho công ty thông tin như: Tên người 

mua hàng ( nếu có ), tên đơn vị, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân, địa chỉ, số điện thoại. 

Ngay sau khi khách hàng đặt hàng thành công, công ty sẽ tiến hành chuyển hàng đến địa 

chỉ khách hàng cung cấp hoặc gửi bên vận chuyển trong 10 ngày. 

Bước 2: Công ty TNHH Benyo Global sẽ ghi nhận doanh số từng lần mua hàng của người 

mua trên hệ thống nội bộ, khách hàng có tổng doanh số mua hàng cộng dồn từ các lần mua hàng 

trong thời gian khuyến mại tối thiểu từ 150.000.000 đồng trở lên (bao gồm thuế GTGT) sẽ đủ 

điều kiện tham gia chương trình. 

Đến 00 giờ 00 phút ngày 05/01/2027 công ty sẽ tiến hành chốt doanh số mua hàng của các 

khách hàng đã mua hàng trong thời gian khuyến mại để xác định các khách hàng đủ điều kiện 

tham gia bốc thăm trúng thưởng. Và trong vòng 05 ngày sau khi chốt doanh số mua hàng, công ty 

sẽ tiến hành liên hệ gọi điện bằng số điện thoại (danh sách số điện thoại đính kèm phụ lục III) 

thông báo cho những khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình (số điện thoại mà khách 

hàng đã cung cấp khi đặt hàng). 

Bước 3: Phát số dự thưởng 

Vào ngày 13/01/2027 tại Trung tâm hội tổ chức sự kiện & tiệc cưới CTM Palace – Địa chỉ: 

Số 131 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, công ty sẽ tổ chức 

buổi bốc thăm trúng thưởng. Từ 12 giờ 00 phút đến 18 giờ 59 phút tại quầy lễ tân, khách hàng sẽ 

được lễ tân sẽ phát vé dự thưởng ngẫu nhiên cho khách hàng, trên vé dự thưởng có 2 liên, trên 2 

liên sẽ có số dự thưởng giống nhau. Khách hàng sẽ bỏ 1 liên vé dự thưởng vào thùng bốc thăm. 

Mỗi 150.000.000 đồng trên doanh số mua hàng của khách hàng sẽ đổi được một vé dự thưởng.  

Bước 4: Sau khi các khách hàng đã có số dự thưởng và bỏ 1 liên vé dự thưởng vào thùng 

vé, nhân viên của công ty sẽ ghi nhận lại trên hệ thống để tổng hợp phục vụ cho việc bốc thăm 

xác định trúng thưởng. Sau đó MC chương trình sẽ tiến hành gọi tên khách hàng bất kì trong 

danh sách hệ thống ghi nhận để lên bốc thăm xác định số trúng thưởng theo cơ cấu giải thưởng 

của chương trình 

Lưu ý:  

- Trường hợp đặt hàng nhưng thanh toán không đúng thời hạn quy định thì sẽ không được ghi 

nhận doanh số mua hàng để tham gia chương trình.  

- Khách hàng càng đặt nhiều hàng hóa thuộc sản phẩm khuyến mại ở mục 2 sẽ nhận được càng 

nhiều cơ hội trúng thưởng. 

- Thời hạn cuối cùng để khách hàng đặt mua hàng chậm nhất là 23 giờ 59 phút ngày 31/12/2026 

- Thời hạn cuối cùng để khách hàng nhận hàng đặt chậm nhất là hết ngày 10/01/2027. 

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Thời gian phát hành: Thời gian khách hàng được phát vé dự thưởng có chứa số dự thưởng ngẫu 

nhiên như quy định ở bước 3 mục 8.1  



- Cách thức phát hành: Khách hàng sẽ được nhân viên công ty phát vé dự thưởng có chứa số dự 

thưởng ngẫu nhiên từ 12 giờ 00 phút đến 18 giờ 59 phút tại quầy lễ tân tại buổi bốc thăm trúng 

thưởng ngày 13/01/2027. 

Trong trường hợp khách hàng không thể trực tiếp tham dự buổi bốc thăm trúng thưởng, công ty 

cho phép khách hàng ủy quyền bằng văn bản có công chứng cho người khác đến tham gia thay 

cho khách hàng để tham gia. 

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Mô tả cụ thể về bằng chứng xác định trúng thưởng: Bằng chứng xác định trúng thưởng là vé dự 

thưởng khách hàng được phát tại buổi tham dự bốc thăm trúng thưởng. Số dự thưởng gồm 4 ký tự 

dãy số từ 0001 đến số 2000. 

 

Mặt trước 

 

Mặt sau 

- Tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng: Số dự thưởng phải do Công ty TNHH 

Benyo Global phát hành nằm trên vé dự thưởng mà nhân viên công ty phát cho khách hàng từ 12 

giờ 00 phút đến 18 giờ 59 phút tại quầy lễ tân của buổi bốc thăm trúng thưởng ngày 13/01/2027, 

được nhân viên của công ty ghi nhận thông tin trên hệ thống. 

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng: 2000 số dự thưởng.  

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

- Thời gian xác định trúng thưởng: Từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 13/01/2027 

- Địa điểm xác định trúng thưởng: Trung tâm hội tổ chức sự kiện & tiệc cưới CTM Palace – Địa 

chỉ: Số 131 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Cách thức xác định trúng thưởng:  



• Sau khi các khách hàng được phát vé dự thưởng có chứa số dự thưởng theo quy định của 

chương trình và khách hàng bỏ 1 liên vé dự thưởng vào trong thùng bốc thăm theo hướng 

dẫn của Ban tổ chức. 

• Việc bốc thăm được thực hiện công khai trước sự chứng kiến của Ban tổ chức và các 

khách hàng tham dự. Toàn bộ quá trình bốc thăm được ghi hình đầy đủ để làm căn cứ 

kiểm tra, đối chiếu và xác nhận kết quả. 

• Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị và kiểm tra các vé dự thưởng hợp lệ, Ban tổ chức tiến hành 

bốc thăm xác định người trúng thưởng theo thứ tự từ hạng giải có số thứ tự cao nhất đến 

hạng giải có số thứ tự thấp nhất, cụ thể từ Hạng giải 25 đến Hạng giải 1, theo cơ cấu giải 

thưởng đã công bố trong thể lệ chương trình. 

• Đối với mỗi hạng giải thưởng, Ban tổ chức sẽ ngẫu nhiên lựa chọn khách hàng tham dự 

chương trình lên thực hiện bốc thăm. Khách hàng được lựa chọn sẽ trực tiếp bốc số lượng 

vé dự thưởng tương ứng với số suất trúng thưởng của hạng giải đó trong thùng vé bốc 

thăm. Sau đó, Ban tổ chức kiểm tra đối chiếu giữa vé bốc thăm và người sở hữu vé trùng 

nhau và công bố số vé trúng thưởng để xác định trúng thưởng. Ví dụ: đối với hạng Giải 4 

có 05 suất trúng thưởng, khách hàng được lựa chọn sẽ trực tiếp bốc 05 vé dự thưởng. Mã 

số trên các vé được bốc sẽ được công bố công khai, kiểm tra tính hợp lệ, đối chiếu với 

thông tin khách hàng tham gia chương trình và ghi nhận đầy đủ vào biên bản xác định 

trúng thưởng. 

• Trường hợp vé được bốc không hợp lệ hoặc không đáp ứng điều kiện tham gia chương 

trình theo thể lệ đã công bố, Ban tổ chức ghi nhận lý do vào biên bản và thực hiện bốc 

thăm lại theo thể lệ chương trình. 

• Một khách hàng có thể trúng nhiều giải thưởng trong chương trình khuyến mại nếu có 

nhiều vé dự thưởng hợp lệ và các vé đó được bốc trúng theo thể lệ chương trình. Vé dự 

thưởng đã trúng thưởng sẽ không được đưa trở lại thùng bốc thăm; các vé dự thưởng hợp 

lệ còn lại của khách hàng vẫn được tham gia xác định trúng thưởng cho các hạng giải tiếp 

theo. 

• Kết thúc quá trình bốc thăm, Ban tổ chức lập biên bản xác định trúng thưởng, ghi rõ mã 

số vé trúng thưởng, thông tin người trúng thưởng, giải thưởng tương ứng và các nội dung 

liên quan theo quy định. 

8.5 Thông báo trúng thưởng: 

- Thời hạn thông báo trúng thưởng: Ngay sau khi kết thúc buổi bốc thăm xác định trúng thưởng, 

MC chương trình sẽ đọc thông tin khách hàng trúng giải.  

Trong trường hợp khách hàng trong danh sách khách mời đủ điều kiện tham gia chương trình 

khuyến mại không thể trực tiếp tham dự hội nghị khách hàng, công ty cho phép khách hàng ủy 

quyền bằng văn bản có công chứng cho người khác đến tham gia thay cho khách hàng để bốc số 

dự thưởng, nhận thông báo trúng thưởng. Ngay sau khi kết thúc buổi bốc thăm xác định trúng 

thưởng, MC chương trình sẽ đọc thông tin khách hàng trúng giải. Người tham gia thay cho khách 

hàng sẽ nhận thông báo trúng thưởng thay cho khách hàng. 



- Thông báo trúng thưởng đối với khách hàng không có mặt tại thời điểm xác định trúng thưởng: 

Trường hợp khách hàng trúng thưởng không có mặt tại hội trường vào thời điểm xác định trúng 

thưởng, Công ty TNHH Benyo Global vẫn ghi nhận kết quả trúng thưởng nếu vé dự thưởng hợp 

lệ và khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện tham gia chương trình theo thể lệ đã công bố. Trong 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày xác định trúng thưởng, Công ty TNHH Benyo Global sẽ 

thông báo kết quả trúng thưởng cho khách hàng thông qua số điện thoại: 0868.282.862. Nội dung 

thông báo bao gồm: tên chương trình khuyến mại, hạng giải thưởng, thông tin vé trúng thưởng, 

thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận thưởng. Trường hợp Công ty không liên hệ được với khách 

hàng, Công ty sẽ lưu giữ bằng chứng về việc đã thực hiện thông báo theo thông tin liên hệ khách 

hàng cung cấp và xử lý giải thưởng không có người nhận theo quy định pháp luật hiện hành. 

- Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được đăng công khai trên: 

+ Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61581384512630  

+ Website: https://prettyskin.vn/ 

8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

- Địa điểm trao thưởng: Trung tâm hội tổ chức sự kiện & tiệc cưới CTM Palace – Địa chỉ: Số 131 

Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

- Cách thức trao thưởng:  

- Thủ tục trao thưởng: Trao thưởng trực tiếp cho khách hàng tại buổi bốc thăm trúng thưởng, có 

sự tham gia của phía khách hàng, đại diện công ty, người làm chứng và có biên bản ký nhận quà 

tặng trúng thưởng. Khách trúng giải mang liên vé dự thưởng có số dự thưởng đã trúng giải đến 

khu vực đổi thưởng để xác nhận với ban tổ chức và nhận thưởng trước sự tham gia của phía 

khách hàng, đại diện công ty, người làm chứng và có biên bản ký nhận quà tặng trúng thưởng. 

Trong trường hợp khách hàng trong danh sách khách mời đủ điều kiện tham gia chương trình 

khuyến mại không thể trực tiếp tham gia, công ty cho phép khách hàng ủy quyền bằng văn bản có 

công chứng cho người khác đến tham gia thay cho khách hàng để nhận vé dự thưởng, bốc thăm 

trúng thưởng và nhận thưởng trực tiếp tại buổi bốc thăm trúng thưởng. 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng:  

+ Đối với giải 1, 2, 3, 4 thời gian kết thúc trao thưởng là đến 22 giờ ngày 13/01/2027.  

+ Đối với các giải còn lại trao thưởng trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc bốc thăm trúng 

thưởng. 

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu 

nhập không thường xuyên:  

+ Chi phí phát sinh trong quá trình nhận giải như: chi phí đi lại, ăn ở sẽ do Công Ty TNHH 

Benyo Global chi trả. 

+ Khách hàng thanh toán thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Khách hàng trúng thưởng có trách 

nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61581384512630
https://prettyskin.vn/


9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến 

mại (người liên hệ, điện thoại...). 

Công ty TNHH Benyo Global 

Số nhà 17, Đường Đoàn Kết, Cụm 1, Xã Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

SĐT: 0868.282.862 hoặc Hotline: 1900 88 66 36 

10. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- Công ty TNHH Benyo Global có trách nhiệm công khai chi tiết nội dung thể lệ chương trình 

khuyến mại tại: 

+ Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61581384512630  

+ Website: https://prettyskin.vn/ 

- Công ty TNHH Benyo Global có trách nhiệm công khai kết quả trúng thưởng của chương trình 

khuyến mại tại: 

+ Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61581384512630  

+ Website: https://prettyskin.vn/ 

11. Các quy định khác (nếu có): ................................................................................... 
 

 

ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên, ghi rõ chức danh và đóng dấu 

hoặc sử dụng chữ ký điện tử/chữ ký số theo 

quy định) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I 

(Hàng hóa được khuyến mại) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61581384512630
https://prettyskin.vn/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61581384512630
https://prettyskin.vn/


STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT 

1 
Tẩy trang cho da nhạy cảm B5 (PRETTYSKIN B5 CLEANSING WATER) 

dung tích 500ml, dạng chai, hiệu PRETTYSKIN 
Chai 

2 

Sữa rửa mặt sạch sâu, phục hồi, cấp ẩm (PRETTYSKIN MULTI HYDRA B5 

PURIFYING FOAMING GEL) dung tích: 300 ml, dạng chai lọ, hiệu 

PRETTYSKIN 

Lọ 

3 

Nước hoa hồng phục hồi, dưỡng trắng (PRETTYSKIN MULTI HYDRA B5 

CALMING & REPAIRING TONER) dung tích 205ml, dạng chai, hiệu 

PRETTYSKIN 

Chai 

4 

Tinh chất dưỡng da B5 (PRETTYSKIN HYDRA B5 MAX SERUM ), dung 

tích: 50ml, dạng chai lọ, giúp cung cấp độ ẩm cho da, giúp da mịn màng, hiệu: 

PRETTYSKIN 

Lọ 

5 
Tinh chất phục hồi dưỡng trắng(PRETTYSKIN MULTI HYDRA B5 MAX 

SERUM) dung tích50ml, dạng chai lọ, hiệu PRETTYSKIN 
Lọ 

6 
Kem phục hồi dưỡng trắng ( PRETTYSKIN HYDRA B5 DERMA REPAIR 

CREAM ), dung tích 52ml, dạng hũ, hiệu PRETTYSKIN 
Hộp 

7 

KEM CHỐNG NẮNG B5 TREATMENT (PRETTYSKIN HYDRA B5 

EXOSOME TREATMENT SUN CREAM) dung tích: 50ml, dạng tuýp, hiệu 

PRETTYSKIN 

Tuýp 

8 

KEM CHỐNG NẮNG B5 KIỀM DẦU VÀ NÂNG TÔNG (PRETTYSKIN 

HYDRA B5 EXOSOME OIL CONTROL SUN CREAM) dung tích: 50ml, dạng 

tuýp, hiệu PRETTYSKIN 

Tuýp 

9 

KEM CHỐNG NẮNG B5 TRIỆT SẮC VÀ NÂNG TÔNG ( PRETTYSKIN 

HYDRA B5 EXOSOME TONE UP PURPLE CORRECTING SUN CREAM ), 

dung tích: 50ml, dạng tuýp, hiệu PRETTYSKIN 

Tuýp 

10 

Tẩy trang rau má (PRETTYSKIN THE PURE JEJU CICA CLEANSING 

WATER) dung tích 500ml, trong suốt, chai nhựa, làm sạch bụi bẩn, hiệu 

PRETTYSKIN 

Chai 

11 
Tinh chất rau má (PRETTYSKIN THE PURE JEJU CICA 80 AMPOULE) dung 

tích 50ml, dạng lọ, dưỡng da mịn màng, hiệu PRETTYSKIN 
Lọ 

12 
Kem dưỡng trắng da rau má (PRETTYSKIN THE PURE JEJU CICA 40 

CERAMIDE CREAM) dung tích: 52ml, dạng hũ, hiệu: PRETTYSKIN 
Hộp 

13 

Nước hoa hồng JEJU CICA chiết xuất rau má (PRETTYSKIN THE PURE JEJU 

CICA 100 TONER), dung tích 250ml, lọ nhựa, dưỡng sáng cho da, 

hiệuPRETTYSKIN 

Lọ 

14 
Xịt khoáng rau má (PRETTYSKIN THE PURE JEJU CICA 99 MIST), dung 

tích :100ml, hiệu PRETTYSKIN 
Chai 

15 Sữa rửa mặt rau má ( PRETTYSKIN THE PURE JEJU CICA CLEANSING Tuýp 



FOAM ), dung tích 150 ml, dạng tuýp, hiệu PRETTYSKIN 

16 
Gel tẩy da chết JEJU CICA chiết xuất rau má (PRETTYSKIN THE PURE JEJU 

CICA PEELING GEL), dung tích150ml, hiệu PRETTYSKIN 
Tuýp 

17 
Mặt nạ rau má (PRETTYSKIN THE PURE JEJU CICA MASK SHEET), dung 

tích 25ml, 1 hộp x 10 miếng, hiệu PRETTYSKIN 
Miếng 

18 

KEM CHỐNG NẮNG KHÁNG NƯỚC (PRETTYSKIN THE PURE JEJU 

CICA WATERPROOF SUN CREAM) dung tích: 50ml, dạng tuýp, hiệu 

PRETTYSKIN 

Tuýp 

19 

KEM CHỐNG NẮNG HẰNG NGÀY 365 (PRETTYSKIN THE PURE JEJU 

CICA 365 MILD SUN CREAM) dung tích: 50ml, dạng tuýp, hiệu 

PRETTYSKIN 

Tuýp 

20 
Serum dưỡng trắng, mờ thâm nám (PRETTYSKIN MELAS X PLUS+),dung 

tích 30ml, dạng lọ ,hiệu PRETTYSKIN 
Lọ 

21 
KEM DƯỠNG TRẮNG MỜ THÂM NÁM BAN ĐÊM (PRETTYSKIN 

MELAS 2X NIGHT CREAM) dung tích: 50ml, dạng hũ, hiệu: PRETTYSKIN 
Hộp 

22 
Tẩy trang dưỡng trắng (PRETTYSKIN GALACTOMYCES FIRST DEEP 

CLEANSING WATER) dung tích 500ml, hiệu PRETTYSKIN 
Chai 

23 
Tẩy trang cấp ẩm (PRETTYSKIN HYALURONIC CLEANSING WATER), 

dung tích 600ml, hiệu PRETTYSKIN 
Chai 

24 
Mặt nạ Vitamin C (PRETTYSKIN THE PURE JEJU TANGERINE VITA C 

MASK SHEET) dung tích 25ml, 1 hộp 10 cái, hiệu PRETTYSKIN 
Miếng 

25 
Kem mắt (PRETTYSKIN WRINKLE ERASER ROLL ON EYE CREAM 

RETINOL) dung tích: 30ml, dạng tuýp lăn, hiệu PRETTYSKIN 
Tuýp 

26 
Sữa rửa mặt làm sạch sâu ( PRETTYSKIN GALACTOMYCES FIRST DEEP 

CLEANSING FOAM) dung tích 150ml, dạng tuýp, hiệu PRETTYSKIN 
Tuýp 

27 
KEM CHỐNG NẮNG NÂNG TONE TRẮNG HỒNG (PRETTYSKIN PINK 

TONE UP SUN CREAM) dung tích: 50ml, dạng tuýp, hiệu PRETTYSKIN 
Tuýp 

28 
Gel dưỡng da lô hội (PRETTYSKIN ALOE VERA SOOTHING GEL) dung 

tích: 300ml, dạng hộp, hiệu PRETTYSKIN 
Hộp 

29 
Kem dưỡng trắng nâng tông diamond (PRETTYSKIN DIAMOND PURE 

GLOW TONE-UP CREAM) dung tích 100ml, dạng tuýp. hiệu PRETTYSKIN 
Tuýp 

30 
Nước hoa hồng dưỡng trắng diamond (PRETTYSKIN PURE BRIGHTENING 

DIAMOND TONER), dung tích 150ml .hiệu PRETTYSKIN 
Lọ 

31 
Sữa rửa mặt tẩy da chết cocoon (PRETTYSKIN COCOON PORE SCRUB 

FOAM), dung tích 150ml, dạng tuýp, Hiệu PRETTYSKIN 
Tuýp 

32 
Tẩy da chết gạo (PRETTYSKIN CHOK CHOK RICE PEELING) dung tích 

300ml, dạng chai, Hiệu PRETTYSKIN 
Chai 



33 
Sữa rửa mặt vita C (PRETTYSKIN THE PURE JEJU TANGERINE VITA C 

CLEANSING FOAM) dung tích 150ml, dạng tuýp, hiệu PRETTYSKIN 
Tuýp 

34 

KEM CHỐNG NẮNG QUÝT VITA C 365 (PRETTYSKIN THE PURE JEJU 

TANGERINE VITA C BRIGHTENING 365 SUN CREAM), dung tích: 50ml, 

dạng tuýp, hiệu PRETTYSKIN 

Tuýp 

35 

Kem dưỡng truyền trắng và chống nắng body (PRETTYSKIN GLUTATHIONE 

V10 ALPHA ARBUTIN BODY LOTION), dung tích: 250ml, dạng chai, 

hiệuPRETTYSKIN 

Chai 

36 
Kem dưỡng body treatment ban đêm (PRETTYSKIN RETINOL B5 ALPHA 

ARBUTIN BODY LOTION), dung tích: 250ml, dạng chai, hiệuPRETTYSKIN 
Chai 

37 

Mặt nạ GLUTATHIONE 350 (PRETTYSKIN TREATMENT COLLECTION 

MASK GLUTATHIONE 350), dung tích 25ml, 1 hộp 10 cái, hiệu 

PRETTYSKIN 

Hộp 

38 
Mặt nạ RETINOL 0.01 (PRETTYSKIN TREATMENT COLLECTION MASK 

RETINOL 0.01), dung tích 25ml, 1 hộp 10 cái, hiệu PRETTYSKIN 
Hộp 

39 
Mặt nạ B5-9800 (PRETTYSKIN TREATMENT COLLECTION MASK 

HYDRA B5-9800), dung tích 25ml, 1 hộp 10 cái, hiệu PRETTYSKIN 
Hộp 

40 
Tinh chất dưỡng da B3 (PRETTYSKIN B3 DISCOLORATION REPAIR 

SERUM) dung tích: 50 ml, dạng lọ, hiệu PRETTYSKIN 
Lọ 

41 
Nước hoa hồng B3 (PRETTYSKIN B3 MULTI ACTIVE TONER), dung tích: 

205ml, dạng lọ, hiệu PRETTYSKIN 
Lọ 

42 

Tinh chất hỗ trợ phục hồi căng bóng tái tạo Vita K - Cica ( PRETTYSKIN 

VITA K-CICA AC CLEAR TREATMENT SERUM) dung tích: 50ml, dạng lọ, 

NSX & Hiệu: PRETTYSKIN INTERNATIONAL CO.,LTD 

Lọ 

43 

Kem dưỡng phục hồi làm dịu da ( PRETTYSKIN VITA K-CICA MAX 

CALMING & RECOVERY CREAM ), dung tích 60ml, dạng tuýp, hiệu 

PRETTYSKIN 

Tuýp 

44 

Sản phẩm giúp tái tạo và phục hồi da, (PRETTYSKIN VITA K-CICA 

PEELING & REPAIRING PAD), đựng trong lọ 155 ml, 80 miếng/lọ, bằng bông 

thấm tẩm mỹ phẩm không chứa xà phòng, Hiệu: PRETTYSKIN 

Lọ 

45 
Mặt nạ dưỡng da AQUA ( PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION ESSENTIAL 

SHEET MASK AQUA), khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái, hiệu PRETTYSKIN 
Miếng 

46 

Mặt nạ dưỡng da tinh chất dầu ARGAN (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION 

ESSENTIAL SHEET MASK ARGAN) khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái, hiệu 

PRETTYSKIN 

Miếng 

47 

Mặt nạ dưỡng da trứng cá tầm (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION 

ESSENTIAL SHEET MASK CAVIAR), khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái, hiệu 

PRETTYSKIN 

Miếng 



48 

Mặt nạ dưỡng da tinh chất chanh ( PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION 

ESSENTIAL SHEET MASK LEMON), khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái, hiệu 

PRETTYSKIN 

Miếng 

49 

Mặt nạ dưỡng da Collagen (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION ESSENTIAL 

SHEET MASK COLLAGEN), khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái, hiệu 

PRETTYSKIN 

Miếng 

50 

Mặt nạ dưỡng da tinh chất dưa leo (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION 

ESSENTIAL SHEET MASK CUCUMBER) khối lượng :23g, 1hộp 10 cái, hiệu 

PRETTYSKIN 

Miếng 

51 

Mặt nạ dưỡng da chiết xuất từ gạo (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION 

ESSENTIAL SHEET MASK RICE), khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái, hiệu 

PRETTYSKIN 

Miếng 

52 

Mặt nạ dưỡng da tinh chất hoa hồng (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION 

ESSENTIAL SHEET MASK ROSE), khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái, hiệu 

PRETTYSKIN 

Miếng 

53 

Mặt nạ dưỡng da hồng sâm (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION ESSENTIAL 

SHEET MASK RED GINSENG), khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái, hiệu 

PRETTYSKIN 

Miếng 

54 

Mặt nạ dưỡng da tinh chất khoai tây (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION 

ESSENTIAL SHEET MASK POTATO), khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái, hiệu 

PRETTYSKIN 

Miếng 

55 
Mặt nạ dưỡng da lô hội ( PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION ESSENTIAL 

SHEET MASK ALOE), khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái, hiệu PRETTYSKIN 
Miếng 

56 

Mặt nạ dưỡng da chiết xuất từ hạt lựu (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION 

ESSENTIAL SHEET MASK POMEGRANATE), khối lượng: 23g, 1 hộp 10 

cái, hiệu PRETTYSKIN 

Miếng 

57 
Mặt nạ dưỡng da mật ong (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION ESSENTIAL 

SHEET MASK HONEY), khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái hiệu PRETTYSKIN 
Miếng 

58 
Mặt nạ dưỡng da ngọc trai (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION ESSENTIAL 

SHEET MASK PEARL), khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái, hiệu PRETTYSKIN 
Miếng 

59 

Mặt nạ dưỡng da tinh chất ốc sên (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION 

ESSENTIAL SHEET MASK SNAIL), Khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái, hiệu 

PRETTYSKIN 

Miếng 

60 

Mặt nạ dưỡng da tinh dầu oliu (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION 

ESSENTIAL SHEET MASK OLIVE), khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái, hiệu 

PRETTYSKIN 

Miếng 

61 

Mặt nạ dưỡng da diếp cá( PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION ESSENTIAL 

SHEET MASK HOUTTUYNIA CORDATA), khối lượng : 23g, 1 hộp 10 cái, 

hiệu PRETTYSKIN 

Miếng 



62 

Mặt nạ dưỡng da than hoạt tính (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION 

ESSENTIAL SHEET MASK CHARCOAL), khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái, 

hiệu PRETTYSKIN 

Miếng 

63 
Mặt nạ dưỡng da trà tràm (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION ESSENTIAL 

SHEET MASK TEA TREE), khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái, hiệu PRETTYSKIN 
Miếng 

64 

Mặt nạ dưỡng da trà xanh (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION ESSENTIAL 

SHEET MASK GREEN TEA), khối lượng: 23g,1 hộp 10 cái, hiệu 

PRETTYSKIN 

Miếng 

65 

Mặt nạ dưỡng da chiết xuất việt quất (PRETTYSKIN TOTAL SOLUTION 

ESSENTIAL SHEETMASK BLUE BERRY), khối lượng: 23g, 1 hộp 10 cái, 

hiệu PRETTYSKIN 

Miếng 

66 
Kem dưỡng tái tạo da (PRETTYSKIN RETINAL BAKUCHIOL A-MAZING 

NIGHT CREAM) dung tích 30ml, dạng tuýp, Hiệu PRETTYSKIN 
Tuýp 

67 
Kem dưỡng tái tạo da (PRETTYSKIN RETINAL BAKUCHIOL A-MAZING 

NIGHT CREAM) khối lượng 50g, dạng chai, Hiệu PRETTYSKIN 
Chai 

68 
Tinh chất dưỡng da (PRETTYSKIN HYDRA PDRN MAX SERUM) dạng lọ, 

dung tích 50ml/lọ, hiệu PRETTYSKIN 
Lọ 

69 
Kem dưỡng da (PRETTYSKIN HYDRA PDRN MAX CREAM) dạng tuýp 

,dung tích 60ml/tuýp, hiệu PRETTYSKIN 
Tuýp 

70 
Nước hoa hồng dưỡng da PDRN TX1 (PRETTYSKIN PDRN TX1 PERFECT 

FIT TONER) dung tích: 205ml, dạng chai, hiệu PRETTYSKIN 
Chai 

71 
Mặt nạ dưỡng da PDRN TX1 (PRETTYSKIN PDRN TX1 PERFECT FIT 

MASK PACK) dung tích: 25ml/ miếng, 10 miếng/hộp, hiệu PRETTYSKIN 
Hộp 

72 
Tinh chất dưỡng da (PRETTYSKIN EXOSOME IONIC BRIGHTENING 

SHOT 100), dạng lọ, dung tích 50ml/lọ, hiệu PRETTYSKIN 
Lọ 

73 
Tinh chất dưỡng da (PRETTYSKIN EXOSOME IONIC BRIGHTENING 

SHOT 300), dạng lọ, dung tích 50ml/lọ, hiệu PRETTYSKIN 
Lọ 

74 
Tinh chất dưỡng da (PRETTYSKIN EXOSOME IONIC BRIGHTENING 

SHOT 100), dạng tuýp, dung tích 30ml/tuýp, hiệu PRETTYSKIN 
Tuýp 

75 
Tinh chất dưỡng da (PRETTYSKIN EXOSOME IONIC BRIGHTENING 

SHOT 300), dạng tuýp, dung tích 30ml/tuýp, hiệu PRETTYSKIN 
Tuýp 

76 
Kem dưỡng da PDRN TX1 (PRETTYSKIN PDRN TX1 PERFECT FIT 

CREAM), dung tích: 50g, dạng hộp, hiệu PRETTYSKIN 
Hộp 

77 
Dầu gội chống rụng tóc (PRETTYSKIN BIO SOLUTION SCALP 

SHAMPOO), dung tích : 500ml, hiệu PRETTYSKIN 
Chai 

78 
Kem dưỡng trắng mờ thâm nám ban ngày (PRETTYSKIN MELAS 2X DAY 

CREAM EX) dung tích: 50ml, dạng tuýp, hiệu: PRETTYSKIN 
Tuýp 

 

 



PHỤ LỤC II 

(Nhà phân phối, đối tác chiến lược, đại lý, khách hàng của công ty Benyo Global) 

STT TÊN KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ 

1 BÙI THỊ LIÊN 
150 Cù Chính Lan, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam 

2 BÙI THỊ NHƯ HOA Số 21, Phượng Trì, Xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

3 BÙI THỊ NHUNG 
582 Ngô Gia Tự, Phường Kinh Bắc, Bắc Ninh, Việt 

Nam. 

4 BÙI THỊ THANH TRÚC 
Khu phố Ninh Thịnh, Xã Lộc Ninh, Đồng Nai, Việt 

Nam. 

5 BÙI THỊ VÂN ANH Thôn Trung, xã Đông Anh, Hà Nội 

6 BÙI THỊ VI HA Cụm 6, Xã Ô Diên Thành phố Hà Nội 

7 BÙI XUÂN PHI TDP số 3, Xã Hải Hậu, Ninh Bình, Việt Nam. 

8 CAO LINH CHI 
268 Phố Tây Ga- Phường Hạc Thành - Thành Phố Thanh 

Hóa 

9 CAO THỊ GIANG Thôn 3, Đăk HLơ, Kbang, Gia Lai 

10 CAO THỊ KIM YẾN 160 Nguyễn Tất Thành, Xã Hoài Ân, Gia Lai, Việt Nam. 

11 CHU THỊ PHƯỢNG 
Thôn Tử Dương, Xã Chương Dương, TP Hà Nội, Việt 

Nam. 

12 CHU THỊ VIỆT 
sô 5/9/185/42 phố Thịnh Liệt tổ 21, Phường Hoàng Mai, 

TP Hà Nội, Việt Nam. 

13 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

HỒNG ĐỨC 

Số 436 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, 

Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 

14 
CÔNG TY CỔ PHẦN BOMEE 

VIỆT NAM 

Số 261 Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

15 
CÔNG TY CỔ PHẦN KTP 

GROUP 

50 Phạm Cự Lượng, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

16 
CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI 

BEAUTY 
Hải Yến, Xã Hà Bắc, TP Hải Phòng, Việt Nam. 

17 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC 

TẾ ECOTAKARA 

Lô 6, Cụm công nghiệp Nghĩa Sơn, Xã Nghĩa Sơn, 

Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam 

18 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC 

TẾ NAMIAN GROUP 
231 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng, Việt Nam. 

19 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN LEVACO GROUP 

27 Ngõ 207 Trương Mỹ, Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải 

Phòng, Việt Nam 

20 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN XUẤT NHẬP KHẨU 

KANG NAM  

Số 11 Đường Hải Hưng, Khu đô thị Ecorivers, Phường 

Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt 

Nam 

21 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN Y KHOA QUỐC TẾ 

MANWELL  

Số 37/6 đường Lê Trực, Phường 7, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

22 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

Số 15, ngõ Đông Thịnh, thôn Thắng Lợi, Xã Nội Bài, 

Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 



XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH 

VY 

23 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI MOORE 

GROUP 

208 Tôn Đản, Phường An Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam 

24 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI NARA 

VIETNAM 

Số 30 đường số 6, Khu dân cư Hưng Phú, Khu phố 1, 

Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

25 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU MIO GLOBAL 

Số 426 Phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

26 
CÔNG TY TNHH  PHƯƠNG 

LY BEAUTY 

Số 23, ngõ 1 Kiều Mai, Phường Xuân Phương, TP Hà 

Nội, Việt Nam. 

27 
CÔNG TY TNHH  THƯƠNG 

MẠI KTDV 

Số 6 ngõ 434 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, TP Hà Nội, 

Việt Nam. 

28 
CÔNG TY TNHH  TM VÀ 

DV AN NHIÊN AUTHENTIC 

SN 02, TDP Văn Sơn, Phường Tân Tiến, TP Bắc Ninh, 

Việt Nam. 

29 
CÔNG TY TNHH  XNK TẤN 

YẾN 

90 Đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

30 
CÔNG TY TNHH 2T 

DRAGON 

246/45 Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. 

31 
CÔNG TY TNHH AHH 

BEAUTY 

107A Lê Thị Hoa, Khu phố 3, Phường Bình Chiểu, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

32 
CÔNG TY TNHH AN HÒA 

LONG 

Số 22B ngõ 333, đường Xuân Đỉnh,  Phường Xuân Đỉnh, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

33 
CÔNG TY TNHH ANH 

PHƯƠNG BEAUTY 

Số 126 Quang Trung, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 

Lắk, Việt Nam 

34 CÔNG TY TNHH ANN UNIT 
122 đường DC09, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

35 CÔNG TY TNHH ATCOS HD 
Số 6 Ngõ 143 Hoàng Quốc Việt, Phường Lê Thanh Nghị, 

TP Hải Phòng, Việt Nam 

36 
CÔNG TY TNHH BÁCH 

HOÁ VÀNG 147 

Số 213 đường Hà Huy Tập, Tổ dân phố số 9, Xã Cẩm 

Xuyên, Hà Tĩnh, Việt Nam. 

37 
CÔNG TY TNHH BATINGA 

GLOBAL 

Đội 8, Thôn Ngô Xuyên, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam 

38 
CÔNG TY TNHH BODOR 

LASER VIỆT NAM 

Số 20 Đường 3, Khu Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình, TP 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

39 
CÔNG TY TNHH CHANH 

GROUP 

Tầng 1, nhà B3, 07 đường Cây Xanh, khu đô thị Yên 

Bình Homes, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An, Việt Nam 

40 
CÔNG TY TNHH CORAL 

VINE 

15/14 Phạm Văn Hai, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

41 
CÔNG TY TNHH D&P 

BEAUTY 

252/4H Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 



42 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI HẢI UYÊN 

Số nhà 113 đường Điện Biên, Phường Lê Lợi, Thành phố 

Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

43 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN QUANG 

NAM 

Thửa đất số 72 , tờ bản đồ số 6, Khu Phú Thọ, Phường 

Thạch Khôi, TP Hải Phòng, Việt Nam. 

44 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

ĐẦU TƯ PHÚC TIẾN 

42 - 42A Đường Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

45 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI BEAUTY 

CRUSH MAKEUP 

Lầu 3, 380 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

46 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ THƯƠNG MẠI DCELA 

Ô SH46, tầng 4, Tòa nhà CT1B chung cư Iris Garden, Số 

119 Đường K2, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

47 CÔNG TY TNHH DOCAS 
378 Bùi Minh Trực, Phường Bình Đông, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

48 
CÔNG TY TNHH DR KHOA 

OFFICIAL 

Số 2/6A Đường 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

49 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM CHÂU NGUYÊN 

KHANG 

249 Văn Tiến Dũng, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

50 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM THU MẾN 

Số nhà 185, Thôn Đỗ Xá, Xã Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, 

Việt Nam. 

51 
CÔNG TY TNHH EEC GOLD 

VIỆT NAM 

Số nhà 485, Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Tỉnh 

Hưng Yên, Việt Nam 

52 
CÔNG TY TNHH EMMA 

BEAUTY 

K123/167 Cù Chính Lan, tổ 21, Phường Hoà Khê, Quận 

Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

53 
CÔNG TY TNHH ESTELLA 

WELLNESS & SPA 

Số 2 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

54 
CÔNG TY TNHH FICI VIỆT 

NAM 
31 Lý Thánh Tôn, Phường  Nha Trang,Tỉnh Khánh Hòa 

55 
CÔNG TY TNHH FULLANDI 

TOOLS VIỆT NAM 

Lô CN7, Khu Công nghiệp Điềm Thụy - Khu A, Phường 

Hồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt 

Nam 

56 
CÔNG TY TNHH FULTA 

VIỆT NAM 

Thôn Lễ Pháp, Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

57 
CÔNG TY TNHH GIA LINH 

COS VIỆT NAM 

Số 115 đường Thanh Nhàn, Phường Bạch Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. 

58 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOA BA 

Số nhà 12, Tổ dân phố 1, Phường Nam Thanh, Thành 

phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam 

59 
CÔNG TY TNHH GLAMOR 

BEAUTY 

37/5C Ấp Thới Tây 2, Xã Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. 

60 
CÔNG TY TNHH GLOWIE 

GLOBAL 

Số 53, đường TT6.2C, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường 

Định Công, TP Hà Nội, Việt Nam. 



61 
CÔNG TY TNHH GNMM 

COSMETICS 

Số 12A Lê Lợi, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn, Việt 

Nam 

62 
CÔNG TY TNHH GOGO 

MOON 

Số 149 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

63 
CÔNG TY TNHH GREEN 

TEA COSMETIC 

Số 407 Đường Nguyễn Văn Khối, Phường Thông Tây 

Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

64 
CÔNG TY TNHH HAN SAN 

GLOBAL 

103/14 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

65 
CÔNG TY TNHH HANAH 

MK 

Số 28 Đường A5 Palm Residence, Đường Song hành cao 

tốc, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

66 CÔNG TY TNHH HAVISTA 
Tầng trệt và lửng, số 16/87/60 Nguyễn Thiện Thuật, 

Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

67 
CÔNG TY TNHH HIFU - ĐẠI 

LÝ LONG NGA 
Thôn Đông Trạch, Xã Nam Phù, TP Hà Nội, Việt Nam. 

68 CÔNG TY TNHH HIVA 
Số 70 Nguyễn Công Trứ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. 

69 
CÔNG TY TNHH HP 

DEVELOP VIỆT NAM 
Xóm 4 Tình Lam, Xã Hưng Đạo, TP Hà Nội, Việt Nam. 

70 
CÔNG TY TNHH J.L 

GLOBAL 

103/21 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

71 
CÔNG TY TNHH KAY 

GROUP 

Cao ốc Đại Thanh Bình, Số 911-913-915-917 Nguyễn 

Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

72 
CÔNG TY TNHH KIM SLAY 

COSMETICS 

21/9/1 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

73 
CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI MIO 

Số 45C đường Lương Thế Vinh, Phường Quang Trung, 

Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam 

74 
CÔNG TY TNHH KIONA 

BEAUTY GROUP 

LK49 Khu đấu giá Lò Gạch, Xã Bình Minh, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam 

75 
CÔNG TY TNHH KOMELEK 

VIỆT NAM 

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

76 
CÔNG TY TNHH LAM 

THẢO COSMETICS 

49 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

77 CÔNG TY TNHH LINA 
B3LK13 Khu đô thị Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Thị 

Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

78 
CÔNG TY TNHH LYO 

GROUP 

Căn LK7.6-08, đường số 4, Khu đô thị Phú Xuân City, 

Phường An Cựu, Thành Phố Huế, Việt Nam. 

79 
CÔNG TY TNHH MERA 

MALL  

Số 25, Ngách 106/39, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường 

Nghĩa Đô, TP Hà Nội, Việt Nam. 

80 
CÔNG TY TNHH MICHY 

VIỆT NAM 

Số 60, Tổ 4, Ngõ 12, Đường Quang Trung, Phường 

Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

81 CÔNG TY TNHH MIKI 23/13 đường số 1, Phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh, 



GROUP Việt Nam. 

82 
CÔNG TY TNHH MINH NHI 

GLOBAL 

Số 37b ngách 82/208 ngõ 290 Kim Mã, Phường Ngọc 

Hà, TP Hà Nội, Việt Nam. 

83 CÔNG TY TNHH MK GRES 
29/A13 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

84 
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ABMP 

90 Nguyễn Trường Tộ, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa, Việt Nam. 

85 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI KIM HIỀN 

Số 343 Lê Thanh Nghị, Phường Quy Nhơn, Gia Lai, Việt 

Nam. 

86 
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN HAVILA 

166/14/2 Phạm Phú Thứ, Phường Bình Tiên, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

87 
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NGA HÙNG 

D13 Ngô Đức Kế, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, 

Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

88 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ BLUE 

OCEAN 

Số 26, đường số 33, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

89 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI NGÔ NGUYÊN 

396 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

90 
CÔNG TY TNHH MPGS 

NGỌC BÍCH COSMETIC 

Số 64 Ngõ 86 Đường Trâu Quỳ, Xã Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam. 

91 CÔNG TY TNHH MSION 
91C/9 Ngô Chí Quốc, Phường Bình Chiểu, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

92 
CÔNG TY TNHH MTD 

GLOBAL 

Số nhà 260 Quang Trung, Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa, Việt Nam 

93 
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

BEAUTYWORLD 

23 Cao Đức Lân., Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

94 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

CHÍNH HÃNG LYNH LYNH 

DƯƠNG 

15 Nguyễn An Ninh, TDP Tô Hiệu, Phường Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ, Việt Nam. 

95 
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

DUONG COSMETICS 

Số 67, ngõ 43 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận 

Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

96 
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

MỘC QUẾ ANH 

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

97 
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

QUYẾT ANH 

Số nhà 169, Khu 5, Xã Bản Nguyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt 

Nam. 

98 
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

VIT 

Số 64 Đường 31D, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

99 
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

XANH PT 

Số nhà 28C, Ngách 20, Ngõ 64, Phố Đông Thiên, 

Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

100 CÔNG TY TNHH NATI Số 8 liền kề - A, Đường 2C, Khu đô thị Cửa Tiền, 



GLOBAL Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

101 
CÔNG TY TNHH NEW 

CREATIVE 

B12, The Oasis 1, Đường D33, KDC Vietsing, Phường 

An Phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

102 
CÔNG TY TNHH NGỌC 

TRANG GLOBAL 

Số 9, Khu Xây Dựng, Đường Núi Đôi, Xã Sóc Sơn, 

Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

103 
CÔNG TY TNHH NHẬT 

NAM VP 

TDP Bắc Cường, Xã Thổ Tang, Tỉnh Phú Thọ, Việt 

Nam. 

104 
CÔNG TY TNHH 

NHUQUYNH'S COSMETICS 

03 Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

105 CÔNG TY TNHH NNCOS 
679 Phố 1, Phường Mạo Khê, Thành phố Quảng Ninh, 

Việt Nam. 

106 
CÔNG TY TNHH NP 

GLOBAL CONNECT 

Số 211F Nguyễn Xí, Phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

107 
CÔNG TY TNHH NTS 

GLOBAL VIỆT NAM 

Số nhà 28 ngõ 345/40 Khương Trung, Phường Khương 

Đình, TP Hà Nội, Việt Nam. 

108 
CÔNG TY TNHH ONE 

METIC VIỆT NAM 

Thôn Cao Thắng, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

109 
CÔNG TY TNHH PHÂN 

PHỐI YUYU 

236/3A Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

110 
CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ DOHA 

Số nhà 625, Đường Trần Phú, Phường Cam Đường, Tỉnh 

Lào Cai, Việt Nam. 

111 
CÔNG TY TNHH PK DA 

LIỄU KHÁNH KHUÊ 

68/10 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường, TP Đà 

Nẵng, Việt Nam. 

112 
CÔNG TY TNHH QMC 

GROUP 

Tổ Dân Phố Cẩm Trà, Phường Trung Thành, Thái 

Nguyên, Việt Nam. 

113 
CÔNG TY TNHH QUANG 

ANH GLOBAL 

Số 17 Ngách 74, Ngõ Thịnh Hào 1, Phố Tôn Đức Thắng, 

Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, Việt Nam. 

114 
CÔNG TY TNHH QUANG 

PHÚC MINH 

Số 25, tổ 17A, khu phố 2, Phường Tam Hiệp, TP Đồng 

Nai, Việt Nam. 

115 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU HDN 

F4/38B Đường 6B, ấp 6A, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

116 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI HUYỀN 

LINH BAN MÊ 

Số 383/11G Nguyễn Văn Cừ , Phường Tân Lập, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

117 
CÔNG TY TNHH SCCU 

GROUP 

Số 36D Nguyễn Thái Học, Phường Ba Đình, TP Hà Nội, 

Việt Nam. 

118 
CÔNG TY TNHH SK KOREA 

SHOPPING 

khu dân cư mới, thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, 

Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

119 
CÔNG TY TNHH SNR NHA 

TRANG 

12A đường 1B, Phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa, Việt Nam. 

120 
CÔNG TY TNHH SO 

NATURAL VIỆT NAM 

11/31 Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

121 CÔNG TY TNHH S-RETAIL Tầng 24, Tòa nhà Saigon Centre 2, 67 Lê Lợi, Phường 



VN Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

122 
CÔNG TY TNHH TANPOPO 

BEAUTY 

271 Phan Châu Trinh, Phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng, 

Việt Nam. 

123 CÔNG TY TNHH TD OCEAN 
70 Nguyễn Xí, Phường Thanh Khê Tây,Quận Thanh 

Khê,Thành phố Đà Nẵng 

124 
CÔNG TY TNHH THANH 

YẾN BEAUTY 

Thôn Thế Giới, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa, Việt 

Nam. 

125 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - DV- XNK HỒNG ĐỨC 

357/2 Lê Thị Trung, Khu phố 1B, Phường An Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

126 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH 

QUANG NGUYÊN 

30 Lưu Quý Kỳ, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải 

Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

127 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI & PHÂN PHỐI THỊNH 

VƯỢNG 

Số 30, Ngõ 48, Đường Phúc Minh, Phường Phúc Diễn, 

Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

128 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI ANVI 

Lầu 1, 774 Sư Vạn Hạnh Nối Dài, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

129 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI AVISA 
Thôn Bắc Khu, Xã Việt Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

130 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI BÁCH ĐẠT 

Số 32, ngõ 16, phố Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

131 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI BEFY VIỆT NAM 

F2/22F Đường Lô 2, ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

132 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI ĐẦU TƯ THÀNH 

NHÂN 

152 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

133 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ELANCHY 

Khu đô thị Hoàng Gia, tổ 60, Phường Phan Đình Phùng, 

Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. 

134 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GC BEAUTY 

Tầng 3 Toà nhà PVcomBank Đà Nẵng, số 02 đường 30 

Tháng 4, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, Việt Nam. 

135 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GLD 

Số 112 đường Ngô Gia Tự, Tổ dân phố Số 2, Phường Hải 

An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. 

136 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HAN MINH 

Số 156/42  Đường Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

137 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ LỘC HỒNG 

PHÚC 

20/3A Đường Tân Mỹ, Khu phố 2, Phường Tân Phú, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

138 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TKD 

GLOBAL  

số 2581/85 đường Huỳnh Tấn Phát, ấp 27, Xã Nhà Bè, 

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

139 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

THƯƠNG HOÀNG 

Ngã ba Pom Loi, Tổ dân phố 2, Phường Mường Thanh, 

Điện Biên, Việt Nam. 

140 CÔNG TY TNHH THƯƠNG Số 15 Trần Đăng Tuyển, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc 



MẠI DỊCH VỤ TUẤN KIỆT 

TRAVEL 

Ninh, Việt Nam. 

141 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VŨ ANH TÚ 

120 Hoàng Hiệp, Phường Hòa Xuân, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam. 

142 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU HELEN 

Số 324/11, đường Lê Hồng Phong, khu phố 4, Phường 

Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam 

143 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU TK LOGISTICS 

A7/1E ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

144 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI ELFLEDA 

Số 83 đường Nguyên Khiết, Phường Hồng Hà, TP Hà 

Nội, Việt Nam. 

145 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI FUDA 

Tổ dân phố Hà Luận 1, Phường Hòa Bình, TP Hải 

Phòng, Việt Nam 

146 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HẰNG COSMETIC 

Số 55D đường Lý Tự Trọng, Phường Thành Sen, Hà 

Tĩnh, Việt Nam. 

147 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HHKK 
Ngõ 42, khu 4, Xã Vĩnh Hưng, Phú Thọ, Việt Nam. 

148 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HUMI 

6A Thái Thị Nhạn, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

149 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI KIM ĐAN NHI 

365/11 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

150 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI LA GLOBAL BEAUTY 

Số 33, ngách 15/117 ngõ 117, đường Trần Cung, Phường 

Nghĩa Đô, TP Hà Nội, Việt Nam. 

151 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI LINH SAM 

511/71 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

152 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI MIAMALL 

Số 19/2, đường Tân Phước Khánh 43, khu phố Khánh 

Lợi, Phường Tân Khánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

153 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI NHẬP KHẨU SÀI GÒN 

30 đường số 11, khu dân cư Dương Hồng, Ấp 19, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

154 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI PNL 

93/20 Trần Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. 

155 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ MAI ANH 

L3-10 Tầng 10 - Block Lucky, Chung cư Richmond, 

207C Nguyễn, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

156 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ SHC GROUP 

Số 23, ngách 1a/39, khu Đồng Sậy, xã Đan Phượng, 

Thành phố Hà Nội. 

157 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SA GLOBAL 

Số 17, ĐG6 - Khu Trũng Trên, Thôn Lai Xá, Xã Hoài 

Đức, TP Hà Nội, Việt Nam. 

158 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT HÀ 

PHƯƠNG US 

98/17 đường XTT 2-11, ấp 1, Xã Bà Điểm, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

159 CÔNG TY TNHH THƯƠNG Số 17, ngõ 616, đường Lương Ngọc Quyến, Phường 



MẠI THCOS Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Việt Nam. 

160 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI TMC GROUP 

Tầng 5, Tòa Nhà Số 223 Trường Chinh, Phường An Khê, 

TP Đà Nẵng, Việt Nam. 

161 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP CHÂU 

LINH 

SN 48B đường Chu Văn An, Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa, Việt Nam. 

162 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP HOÀNG 

MINH VŨ 

SN 371 Lê Lợi, Khu 6, Xã Thọ Xuân, Thanh Hóa, Việt 

Nam. 

163 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT 

NHẬP KHẨU VIỆT NAM 

Số 80  Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Thành Phố Hà Nội, 

Việt Nam. 

164 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ AQB 

GLOBAL 

Số nhà 88, ngõ Đìa 4, thôn Đìa, Xã Phúc Thịnh, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. 

165 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ H2 SKIN 

Số nhà 15 ngõ 102 Văn La, Phường Kiến Hưng, TP Hà 

Nội, Việt Nam. 

166 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ HK 

BEAUTY VIET NAM 

22 đường 12, Verosa Park Khang Điền, Phường Long 

Trường, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

167 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ HMV 

VIỆT NAM 

Số 2 Ngõ 8 Đường Số 1, Thôn Bùi Xá, Xã Tam Hưng, 

TP Hà Nội, Việt Nam. 

168 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ LINY 
Thôn Bắc Khu, Xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. 

169 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC 

DUYÊN VIỆT NAM 

70/3 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí 

Minh 

170 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ 

TCOS 

Số 06-N07A, KĐT mới Dịch Vọng, đường Thành Thái, 

Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

171 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN 

THIÊN LONG 

K275/18 Trường Chinh, Phường An Khê,Quận Thanh 

Khê,Thành phố Đà Nẵng 

172 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN 

THÚY 

Số 311 Lý Nhân Tông, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa, Việt Nam. 

173 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ UBI  

69a1 Cách mạng tháng Tám, Phường Cái Khế, TP Cần 

Thơ, Việt Nam. 

174 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ PHÁT TRIỂN LINH 

HÀ 

Số 25 Ngõ 445 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, TP Hà 

Nội, Việt Nam. 

175 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ SẢN XUẤT DỊCH 

Số nhà 69 Đường Tạnh Xá 2, Phường Hạc Thành, Thanh 

Hóa, Việt Nam. 



VỤ LANA 

176 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

BN BEAUTY 

Số 140 Đường Chợ Mơ, Thôn Chợ Mơ, Xã Cổ Đô, TP 

Hà Nội, Việt Nam. 

177 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

NAMSAN 

Số 10/17A Đường số 79, Phường Tân Hưng, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

178 CÔNG TY TNHH TKMARTS 
Số 635 đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng, 

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

179 
CÔNG TY TNHH TL TUYẾT 

LINH 

233/5 Lê Hồng Phong, khu phố 8, Phường Phú Hòa, 

Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

180 
CÔNG TY TNHH TM - DV 

BIBI BEAUTY 

45C1 đường 160, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

181 
CÔNG TY TNHH TM MINH 

NHẬT ANH 

Tầng 2 (Tầng dịch vụ, khu vực văn phòng làm việc) Toà 

A, Trung tâm Dịch vụ Chung cư Sông Nhuệ, Phường 

Kiến Hưng, TP Hà Nội, Việt Nam. 

182 
CÔNG TY TNHH TMC 

MEDICAL 
72 Bùi Giáng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng, Việt Nam. 

183 
CÔNG TY TNHH TMDV 

CÔNG NGHỆ MINH HUY 

15 Hải Phòng, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt 

Nam. 

184 
CÔNG TY TNHH TRÂN HÀ 

VƯƠNG 

P39-42 đường Lê Quang Đạo, khu đô thị Phú Cường, 

Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang, Việt Nam. 

185 
CÔNG TY TNHH UNICOS 

GLOBAL 

Nhà 9, Ngách 4, Ngõ 57, Đường Lý Thường Kiệt, 

Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt 

Nam 

186 
CÔNG TY TNHH V&P 

BEAUTY STORE 

Số 130 Nguyễn Đình Chiểu, Phường An Mỹ, Thành phố 

Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam,Việt Nam 

187 
CÔNG TY TNHH V&P 

CORPORATION 

Tầng 2, Số 262 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú Nhuận, 

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

188 
CÔNG TY TNHH VELORA 

VIỆT NAM 

278 Bạch Đằng, Phường Hồng Hà, TP Hà Nội, Việt 

Nam. 

189 
CÔNG TY TNHH VNP 

BEAUTY 

Tầng 9, Tòa Văn Phòng Thủy Lợi 4; Số 102 Nguyễn Xí, 

Phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

190 
CÔNG TY TNHH WESET 

ENGLISH CENTER 

873A Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

191 

CÔNG TY TNHH XNK 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRỌNG ĐỨC  

109/7B Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

192 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 

VIỆT HÀN 

LD-102/TT1-KD-04-02, Khu 1A, Khu đô thị sinh thái 

Ecorivers, Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng, Việt Nam. 

193 CÔNG TY TNHH XUCOS 
58 Trường Chinh, Phường Xuân Hòa, Tỉnh Phú Thọ, 

Việt Nam. 

194 CÔNG TY TNHH ZMART Số 1 Đường Dinh Bà, Khu phố Ông Lang Cửa Dương, 



PHÚ QUỐC Đặc khu Phú Quốc, An Giang, Việt Nam. 

195 
CÙ TRỌNG NGHĨA(ĐIỆN 

MÁY NGHĨA NHÀI) 
xóm 8, Xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình 

196 ĐẶNG ĐÌNH DŨNG 
385/67 Lê Văn Thọ Phường 9, Phường Thông Tây Hội, 

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

197 ĐẶNG LÂM Xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam 

198 ĐẶNG THỊ HẢI YẾN 
1a ngách 46/28 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, 

TP Hà Nội, Việt Nam. 

199 ĐẶNG THỊ NƯƠNG Thôn Tân Sơn, Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Trị 

200 ĐÀO SỸ THIỆN Thôn Quan, phường 2, xã Quý Nhất, tỉnh Ninh Bình 

201 ĐÀO THỊ KIỀU 
Số 59/1C, ấp 3, Xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh, Việt 

Nam. 

202 ĐÀO THỊ THANH THẢO Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên 

203 ĐINH QUANG VŨ Tổ 48, KP4B, Phường Trảng Dài, Đồng Nai, Việt Nam 

204 ĐINH THỊ HIỀN 
Khối Quang Vinh, Phường Quang Tiến(Hết hiệu lực), 

Nghệ An, Việt Nam. 

205 ĐINH THỊ HUYỀN TRANG 
86 Võ Nguyên Giáp , Thôn Minh Thắng , Xã Minh Hóa , 

Tỉnh Quảng Trị 

206 
ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN CHO 

MẸ VÀ BÉ THE PHƯƠNG 

18A Trần Cao Vân, Phường Hội An, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam. 

207 ĐỖ THỊ ANH ĐÀO Ấp Bến Trị, Xã Tập Sơn, Vĩnh Long 

208 ĐỖ THỊ HƯỜNG Xóm 15, Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định 

209 ĐỖ THỊ TÂM Khu 14, Xã Tam Nông, Phú Thọ, Việt Nam 

210 ĐỖ THỊ YẾN Tổ 30, Phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, Việt Nam 

211 ĐỖ TUYẾT MINH TDP số 3, Xã Hải Hậu, Ninh Bình, Việt Nam. 

212 ĐOÀN ĐỨC CƯỜNG 
41+43 Hàng Kênh, Phường Lê Chân, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam. 

213 ĐOÀN THỊ PHÚC Xuân Hồng - Thọ Xuân - Thanh Hoá 

214 ĐỚI THỊ HIỀN 
Số 29a ngõ 49 Lê Đức Thọ, Tổ 5, Phường Từ Liêm, TP 

Hà Nội, Việt Nam. 

215 DƯƠNG THỊ NGẦN Xóm Tân Cương, Xã Thành Công, Tỉnh Thái Nguyên 

216 HÀ THỊ ÁNH Khối 12, Phường Trường Vinh, Nghệ An, Việt Nam 

217 HÀ THỊ KHÁNH VÂN Thôn 2, Xã Đa Kia, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

218 HÀN PHƯƠNG THÁI 
16 Nguyễn Tri Phương, Phường An Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. 

219 HITI BEAUTY 

Số 10 Đường số 15C. Dự án khu nhà ở thuộc Dự án khu 

tái định cư Phong Phú 4, Ấp 57, xã Bình Hưng, thành 

phố Hồ CHí Minh 

220 HỒ CHÍ TÂM 
5/4C, Ấp 14, Tân Xuân, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 

Minh 

221 
HỘ KINH DOANH  QUẦY 

THUỐC PHOL LA 
Tổ 7, Ấp Tô Lợi, Xã Cô Tô, An Giang, Việt Nam. 

222 
HỘ KINH DOANH - VŨ ĐỨC 

DƯỢC 

Số 29 Cao Thắng, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa, Việt 

Nam. 



223 
HỘ KINH DOANH ALEY 

BEAUTY 

22 đường số 12, khu dân cư Verosa Park, khu phố 14, 

Phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh 

224 
HỘ KINH DOANH AN 

NGỤY BEAUTY 
43 Từ Văn Tư, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng 

225 
HỘ KINH DOANH 

ANANCOSMETIC 86 

Số 51, Thôn Xuân Trung, Xã Xuân Mai, TP Hà Nội, Việt 

Nam. 

226 
HỘ KINH DOANH BÁCH 

HÓA NGUYỄN HÙNG 

Số 33 ngõ 29 đường Trịnh Toàn, Khối Phượng Hoàng,, 

Phường Trường Vinh, Nghệ An, Việt Nam. 

227 
HỘ KINH DOANH BẢO 

PHÚC STORE 

Số 233, đường Hòa Đông, Phường Cao Lãnh, Đồng 

Tháp, Việt Nam. 

228 
HỘ KINH DOANH BEAR 

BEAUTY 
Thôn Tiên Chu, Xã Trung Giã, TP Hà Nội, Việt Nam. 

229 
HỘ KINH DOANH BEAUTY 

- ON 

153 Nguyễn Cư Trinh, Phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. 

230 
HỘ KINH DOANH BEAUTY 

ON 

16 Vũ Huy Tấn, Phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. 

231 
HỘ KINH DOANH BEAUTY 

ON 

6 Quang Trung, Phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Việt 

Nam. 

232 HỘ KINH DOANH BELLE 
Đường Nguyễn Tất Thành, khóm 4, Phường Hồng Ngự, 

Đồng Tháp, Việt Nam. 

233 
HỘ KINH DOANH BH 

COSMETIC 

Số 149 ngõ 8 Lê Quang Đạo, Phường Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. 

234 HỘ KINH DOANH BO 
16 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh 

235 
HỘ KINH DOANH BOVIE 

COSMETICS 

712 Quang Trung, Phường Thông Tây Hội, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

236 
HỘ KINH DOANH BOXY 

STORE 

151 Thái Nguyên, Phường Nha Trang, Khánh Hòa, Việt 

Nam. 

237 
HỘ KINH DOANH BÙI THỊ 

MAI HƯƠNG 

Số nhà 258, đại lộ Thịnh Lang, tổ 13, Phường Hòa Bình, 

Phú Thọ, Việt Nam. 

238 
HỘ KINH DOANH BUÔN 

PHẤN BÁN HƯƠNG 

Số nhà 136, đường Tố Hữu, thôn 1, Xã Lưu Vệ, Tỉnh 

Thanh Hóa, Việt Nam 

239 HỘ KINH DOANH CAMACO 
Kiot 16, khu C, chợ Bách Hóa, đường 6B, khóm 1,  

phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, Việt Nam 

240 
HỘ KINH DOANH CAO THỊ 

HỒNG 

Số 2 Kim Giang - Chung cư Five Star, Phường Khương 

Đình, TP Hà Nội 

241 
HỘ KINH DOANH CAO THỊ 

TRANG 

Số nhà 341 đường Lê Lợi, thôn 2, xã Thường Xuân, 

Thanh Hóa, Việt Nam. 

242 
HỘ KINH DOANH CHANG 

COSMETICS 
Thôn Huy Hoàng, Xã Uar, Gia Lai, Việt Nam. 

243 
HỘ KINH DOANH CHỬ 

MẠNH CƯỜNG 
Thôn Hội Phụ, Xã Đông Anh, TP Hà Nội 

244 
HỘ KINH DOANH CỬA 

HÀNG YẾN TRANG NHI 

75/6 Thông Tây Hội Phường 10, Phường Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 



245 
HỘ KINH DOANH ĐA 

NGÀNH ANH TUẤN 

Nhà liền kề 1, lô 12 khu A đường Quang Trung, Phường 

Thành Vinh, Nghệ An, Việt Nam. 

246 
HỘ KINH DOANH ĐĂNG 

NHẬT QUỲNH LÊ 

Tổ 8, thôn Bắc Hội (TĐ số 285, TBĐ số 28), xã Hiệp 

Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam 

247 
HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

THỊ HUẾ 91 
Xóm 6, Xã Tân Châu, Nghệ An, Việt Nam. 

248 
HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

THỊ NGỌC 2003 
Xóm 1, Văn Giáo, Xã Nghĩa Lâm, Ninh Bình, Việt Nam. 

249 
HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

XUÂN THẮNG 

Số 662, Châu Phong, tổ 5, Tân An, Phường Việt Trì, 

Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. 

250 
HỘ KINH DOANH ĐẠO CỤ 

CƯỚI BMT 

132 Hai Bà Trưng, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, 

Việt Nam. 

251 
HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ 

HUYỀN 

Số 332, Khu phố 4, Xã An Biên, Tỉnh An Giang, Việt 

Nam 

252 
HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ 

THƯƠNG 1991 

Thửa đất số 838, tờ bản đồ số 21, khu Đồng Sậy Trẫm 

Sau, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

253 
HỘ KINH DOANH ĐẬU 

SHOP COSMETICS 

L13 Khu dãn dân Cổ Điển A, Xã Thanh Trì, TP. Hà Nội, 

Việt Nam 

254 
HỘ KINH DOANH ĐẬU THỊ 

NHẬT LINH 

TDP  Yên Tập, Phường Yên Dũng, TP Bắc Ninh, Việt 

Nam. 

255 
HỘ KINH DOANH DCC 

STORE 

39 Lê Hồng Phong, Phường Diên Hồng, Gia Lai, Việt 

Nam. 

256 

HỘ KINH DOANH DIỄM 

BEAUTY - MY PHẨM NỘI 

ĐỊA 

176/39 Dương Quảng Hàm, Khu phố 20, Phường An 

Nhơn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

257 
HỘ KINH DOANH DIMALL 

BEAUTY 02 

Số 38 BT5, đường Foresa 6D, khu đô thị Xuân Phương, 

Phường Xuân Phương, TP Hà Nội, Việt Nam. 

258 
HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ 

HẰNG GPP 
Thôn Bi Kiều, Xã Trung Chính, Thanh Hóa, Việt Nam. 

259 
HỘ KINH DOANH ĐỎ - 

COSMETICS 

Số 31, đường Đoài Khê, thôn Đoài Khê, Xã Đan Phượng, 

TP Hà Nội, Việt Nam 

260 
HỘ KINH DOANH ĐOÀN 

THỊ NHÂM 

Thôn 8, Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng, Việt 

Nam. 

261 
HỘ KINH DOANH ĐỨC 

ANH 

Số 17 ngõ 1 Phố Nguỵ Như Kon Tum, Phường Thanh 

Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam. 

262 
HỘ KINH DOANH ĐỨC 

DŨNG PHÁT  

Tầng 1, số 15 BT8 KĐT mới Vân Canh, Xã Sơn Đồng, 

Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 

263 
HỘ KINH DOANH 

DUCTHUAN SHOP 

83/26 Phạm Văn Bạch, Phường Tân Sơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

264 
HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

ANH 99 

Số 488 Trương Định, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội, 

Việt Nam. 

265 
HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

HUỆ SPA COSMETICS 
Số 226, thôn 5, Xã Phúc Thọ, TP Hà Nội, Việt Nam. 

266 HỘ KINH DOANH DƯƠNG Thôn Nà Coóc, Xã Bằng Thành, Thái Nguyên, Việt Nam. 



THỊ HUỆ 

267 
HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

THỊ LÝ 
Thôn 3, Xã Phước Sơn, Đồng Nai, Việt Nam. 

268 
HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

THỊ PHƯỢNG 

103 lương thế vinh, tổ 4, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam. 

269 
HỘ KINH DOANH 

ENPI.TIMELESS 

Số 476, tổ 13, ấp Chợ, Xã Mỹ Lợi, Đồng Tháp, Việt 

Nam. 

270 
HỘ KINH DOANH GẠO 

STORE 

120/26/13 Y Wang, Phường Ea Kao, Tỉnh Đắk Lắk, Việt 

Nam. 

271 
HỘ KINH DOANH GẤU 

BÔNG VÀ PHỤ KIỆN 

41/100 Gò Cát, Phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. 

272 
HỘ KINH DOANH GIA LINH 

COSMETICS 

Ngọc Nha Thượng, Xã Khoái Châu, Hưng Yên, Việt 

Nam. 

273 
HỘ KINH DOANH GIÀY 

DÉP CHÂU ANH 

số 304, đường 3/2, khu phố 2, Phường Mỹ Phước Tây, 

Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. 

274 
HỘ KINH DOANH GLOWI 

COSMETICS 

Số 62 Phúc Lộc, Thôn Hùng Sơn, Xã Đông Anh, TP Hà 

Nội, Việt Nam. 

275 
HỘ KINH DOANH HÀ THỊ 

LÝ 
Xóm Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc, Nghệ An 

276 
HỘ KINH DOANH HẢI YẾN 

SPA 

Số nhà 02, ngoc 427, đường Lê Đại Hành, TDP Hưng 

Hòa, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 

277 
HỘ KINH DOANH HAKIHA 

STORE 

606/76/10 Quốc Lộ 13, Khu Phố 13, Phường Hiệp Bình 

Phước,Quận Thủ Đức,Hồ Chí Minh 

278 
HỘ KINH DOANH HẰNG 

BEAUTY 

Số 242, Thủ Khoa Nghĩa, Phường Châu Đốc, An Giang, 

Việt Nam. 

279 
HỘ KINH DOANH HẰNG 

STORE 
Tổ 8, ấp Thạnh Hiệp, Xã Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam. 

280 
HỘ KINH DOANH HKD 

THIỀU THỊ VÂN 

Thôn Chiếu Thượng, Phường Đông Quang, Thanh Hóa, 

Việt Nam. 

281 

HỘ KINH DOANH HỘ KINH 

DOANH PHỤ KIỆN 

NGUYỄN THỊ HUYỀN 

Số 118, đường Ngư Hải, Phường Thành Vinh, Nghệ An, 

Việt Nam. 

282 
HỘ KINH DOANH HỒ THỊ 

MỸ YẾN 

Số 152, đường Kim Đồng, Phường Thành Vinh, Nghệ 

An, Việt Nam. 

283 
HỘ KINH DOANH HỒ THỊ 

THUÝ ANH  
Khối Tân Thành, Phường Thái Hòa, Nghệ An, Việt Nam. 

284 

HỘ KINH DOANH HOÀNG 

ANH DŨNG ( TÊN GIAO 

DỊCH: TRUNG TÂM MUA 

SẮM DŨNG LINH) 

Tổ dân phố Minh Tân 8, Phường Yên Bái, Lào Cai, Việt 

Nam. 

285 
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

THỊ HUYỀN 1991 

Số nhà 28, đường Bình Minh, Xuân Lai, Xã Đa Phúc, TP 

Hà Nội, Việt Nam. 

286 
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

THỊ NGỌC LAN 1997 
Khu Trung Sơn, Xã Cẩm Khê, Phú Thọ 



287 
HỘ KINH DOANH JESS DE 

BEAUTÉ 

Số 736, Quốc Lộ 1, Khu phố 10, Phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 

288 
HỘ KINH DOANH KHÁNH 

HUYỀN PHARMACY 

Thôn Phương Chử Bắc, Xã An Trường, TP Hải Phòng, 

Việt Nam. 

289 
HỘ KINH DOANH KIWI 

SHOP 
Tổ 22, ấp 3, Xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 

290 
HỘ KINH DOANH KOVIDI 

GROUP 

LK32 - 19, KHU ĐTM VÂN CANH, Phường Tây Mỗ, 

TP Hà Nội, Việt Nam. 

291 
HỘ KINH DOANH KỲ 

DUYÊN STORE 

29A Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

292 
HỘ KINH DOANH LALA 

SHOP 

Số nhà 06 ngõ 2 Lê Khôi, phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

293 
HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC 

ĐIỆP 1989 

Số nhà 61, Lô 01, Khu tái định cư mở rộng Xuân 

Phương, Phố Tu Hoàng, Phường Xuân Phương, TP Hà 

Nội, Việt Nam. 

294 
HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC 

NGÀ 

Số 23, đường 2, Xã Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội, Việt 

Nam. 

295 HỘ KINH DOANH LÊ NI 
Thửa đất số 1850, Tờ bản đồ số 20, Tổ 7, Khu phố 4, 

Phường Vĩnh Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

296 
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

HƯỜNG 

Số nhà 353 đường Lê Lợi, thôn Đồng Tâm, Xã Thường 

Xuân, Thanh Hóa, Việt Nam. 

297 
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

HUYỀN 
Khối 10, Phường Hoàng Mai, Nghệ An, Việt Nam. 

298 

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

PHƯƠNG THẢO - 

SUNSHYN SPA&NAIL 

07 Đỗ Trạc, Tổ 1, Phường An Khê, Gia Lai, Việt Nam. 

299 
HỘ KINH DOANH LIÊM 

HỒNG 
162, Ấp 7 Chợ, Xã Đông Thái, An Giang, Việt Nam. 

300 
HỘ KINH DOANH LINH 

PHIÊU 

Khu Tiến Đạt, Phường Ái Quốc, TP Hải Phòng, Việt 

Nam. 

301 
HỘ KINH DOANH LONG 

NGA 

Số 120 ngõ 254 phố Minh Khai, Phường Tương Mai, TP 

Hà Nội, Việt Nam. 

302 
HỘ KINH DOANH LYNN 

MART 

664/21 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

303 
HỘ KINH DOANH MAI 

THANH LOAN 

Nhà bà Đỗ Thị Nguyệt, Thôn Tam Lạc, Phường Trần 

Lãm, Hưng Yên, Việt Nam. 

304 
HỘ KINH DOANH MAI THỊ 

HÀ 1989 
Xóm 12, Xã Xuân Trường, Ninh Bình, Việt Nam. 

305 
HỘ KINH DOANH MẮM 

COSMETICS 

Khu quy hoạch Tam Thai, Phường An Cựu, TP Huế, Việt 

Nam. 

306 
HỘ KINH DOANH MAY 

COSMETICS 

320/7 Trần Ngọc Quế, Phường Tân An, TP Cần Thơ, 

Việt Nam. 

307 
HỘ KINH DOANH MINH 

ĐẶNG 

Số 856, ấp Thượng, Xã Tân Long, Đồng Tháp, Việt 

Nam. 



308 HỘ KINH DOANH MINH HÀ 102 Quang Trung - Nha Trang - Khánh Hoà 

309 
HỘ KINH DOANH MINIE 

COSMETICS 

Số nhà 134/206, Đường Dương Thị Mười, Khu phố 13, 

Phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

310 
HỘ KINH DOANH 

MINIMART ĐỨC PHỔ 

Số 400 Nguyễn Nghiêm, Phường Đức Phổ, Quảng Ngãi, 

Việt Nam. 

311 
HỘ KINH DOANH MINNY 

BEAUTY CENTER 

121 Hồ Biểu Chánh, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, 

Việt Nam. 

312 
HỘ KINH DOANH MOCHI 

PEACHY 

50 Bùi Thị Xuân, Phường 2,Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm 

Đồng 

313 
HỘ KINH DOANH MOM & 

BABY SHOP 

Đường Mới, thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, TP Hà Nội, Việt 

Nam. 

314 
HỘ KINH DOANH 

MOTSKINCARE 

Số nhà 4, Nghách 10, Đường Thắng Lợi, Cụm 2, Xã Đan 

Phượng, TP Hà Nội, Việt Nam. 

315 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM ABU SQUARE 

Số 27 đường Hùng Vương, Phường Bắc Gianh, Quảng 

Trị, Việt Nam. 

316 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM ÁNH ORI 2 

Số nhà 256, Thôn Bình Minh, Xã Lục Nam, Bắc Ninh, 

Việt Nam. 

317 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM BÌNH MINH 

Số 43, ngõ 2, Văn Trì, Phường Tây Tựu, TP Hà Nội, Việt 

Nam. 

318 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM CAM CAM 

233 Đường Trương Định, Phường Tương Mai, TP Hà 

Nội, Việt Nam. 

319 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM CHÍNH HÃNG 

Số 145 đường Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam. 

320 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM GIA AN 

Thôn Do Nha, Phường An Dương, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam. 

321 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM HÀ MIN 

52, tổ 17A, KP 2, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai, Việt 

Nam. 

322 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM HIỀN HÙNG 

Tầng 1 Chợ Giát (thôn 6 Cầu Giát), Xã Quỳnh Lưu, 

Nghệ An, Việt Nam. 

323 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM HOÀNG ANH 
30 Thạch Hãn, Phường Phú Xuân, TP Huế, Việt Nam. 

324 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM LINH NGA 
Khối 2, Xã Yên Thành, Nghệ An, Việt Nam. 

325 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM LY LY  
Thôn Do Thượng, Xã Mê Linh, TP Hà Nội, Việt Nam. 

326 

HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM MAKEUP - THÙY 

NHIÊN 

CS4-5 đường số 14, Khu đô thị Tây sông Hậu, Phường 

Long Xuyên, An Giang, Việt Nam. 

327 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM ME COSMETIC 

Số 10, Đường Phạm Kinh Vỹ, Phường Trường Vinh, 

Nghệ An, Việt Nam. 

328 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM MINH NGỌC 

Số 3A, hẻm 32 ngách 150 ngõ 168 Phan Trọng Tuệ, 

Thôn Huỳnh Cung, Xã Đại Thanh, TP Hà Nội, Việt 

Nam. 

329 HỘ KINH DOANH MỸ 15B/13 khu phố 5, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai, 



PHẨM MỸ ANH Việt Nam. 

330 

HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM NƯỚC HOA ME 

COSMETIC 

Số 79, Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khối Tân Phúc, 

Phường Trường Vinh, Nghệ An, Việt Nam. 

331 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM QUỐC OAI 
TDP Du Nghệ, Xã Quốc Oai, TP Hà Nội, Việt Nam. 

332 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM THẢO CHINH 

Số nhà 10, Thôn 1/5, Xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, Việt 

Nam. 

333 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM THIÊN KIM 

Số 276, Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 4, Xã Hàm 

Tân, Lâm Đồng, Việt Nam 

334 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM UYÊN HẰNG 

29 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng, 

Việt Nam. 

335 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM VIỆT ĐỨC 

Tầng 1, số 25/158 phố Nguyễn Sơn, tổ 20, Phường Bồ 

Đề, TP Hà Nội, Việt Nam. 

336 
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM XUÂN MAI 96 
Thôn Xuân Thủy, Xã Xuân Mai, TP Hà Nội, Việt Nam. 

337 HỘ KINH DOANH NẤM 
75 đường Lý Thường Kiệt, Phường Vũng Tàu, TP Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. 

338 
HỘ KINH DOANH NGA PHỤ 

KIỆN 

Số nhà 444, đường Nguyễn Huệ, tổ 2, ấp Thanh Bình, Xã 

Thiện Hưng, Đồng Nai 

339 
HỘ KINH DOANH NGỤY 

THANH AN 

Số 147 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng, 

Việt Nam 

340 

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

ĐẠI PHÚC - 16 HÀNG 

ĐƯỜNG 

Số 16, Phố Hàng Đường, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà 

Nội, Việt Nam. 

341 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

ĐỨC TOÀN 1985 

Số 19, ngõ 60, thôn 6, Xã Phúc Thọ, TP Hà Nội, Việt 

Nam. 

342 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

DUYÊN QUẢNG NINH 

số 47 tổ 75 khu phố Hà Khẩu 7, Phường Việt Hưng, 

Quảng Ninh, Việt Nam. 

343 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THẾ HÒA  

260+262 Quang Trung, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa, Việt Nam. 

344 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ BÍCH PHƯỢNG  

Số 16 đường Trần Quang Khải, Phường Cái Khế, Thành 

phố Cần Thơ, Việt Nam. 

345 

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ DIỆU HOA 

NICOSMETICS 

Số 12, Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bắc Gia Nghĩa, Lâm 

Đồng, Việt Nam. 

346 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ DƯƠNG 85 
xóm Quang long, Xã Quang Đồng, Nghệ An, Việt Nam. 

347 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ HÀ MY 

50 Trần Thúc Nhẫn, Phường Thuận Hóa, TP Huế, Việt 

Nam. 

348 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ HẰNG 1991 

Diện tích 35m2, tầng KT toà B, chung cư Sông Nhuệ, 

Phường Kiến Hưng, TP Hà Nội, Việt Nam. 

349 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ HOA 8 
Thôn Yên Lạc, Xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh, Việt Nam. 



350 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ HỒNG - 1995 
Tam tảo, Xã Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam. 

351 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ KIM NGA 

K99/26 Núi Thành, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, 

Việt Nam. 

352 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ LAN ANH 

SN 62 - ĐHCM - Ba Si, Xã Kiên Thọ, Thanh Hóa, Việt 

Nam. 

353 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ LAN NHI 95 
Khối 10, Xã Quỳnh Lưu, Nghệ An, Việt Nam. 

354 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ MAI 1981 

Số 30B, đường Đông Trì, khu phố Trần Phú 2, Phường 

Móng Cái 1, Quảng Ninh, Việt Nam. 

355 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ NGA 

Số nhà 59, đường 26/3, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam. 

356 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ NGÁT 1 

Số 11 Trần Quốc Toản, Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải 

Phòng, Việt Nam. 

357 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ OANH 1993 

Số nhà 220 đường Mỹ Đình, Phường Từ Liêm, TP Hà 

Nội, Việt Nam. 

358 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG THÚY 

Số 75, đường Bạch Liêu, Phường Trường Vinh, Nghệ 

An, Việt Nam. 

359 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ TÂM 

Số 145, Đường Quang Trung, TDP 2, Xã Kbang, Gia 

Lai, Việt Nam. 

360 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ TÂM 1990 
Thôn Mia, Xã Tiên Lục, TP Bắc Ninh, Việt Nam. 

361 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THU HOÀN 

Thửa 100, tờ bản đồ 66, tổ dân phố Quyết Tiến, Phường 

Tiền Phong, TP Bắc Ninh, Việt Nam. 

362 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THUÝ HẰNG 91 
Khối 3, Xã Yên Thành, Nghệ An, Việt Nam. 

363 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ TRANG 
Mỹ Ngọc, Xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng, Việt Nam. 

364 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ UYÊN PHƯƠNG 

103/9 Tân Hóa, Phường Phú Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt 

Nam. 

365 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THƯƠNG PHARMA 

Khu dân cư mới số 2, Thôn Sàn, Xã Lục Nam, Bắc Ninh, 

Việt Nam. 

366 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TIẾN ĐƯỢC 
Phố Kiểu, Xã Yên Trường, Thanh Hóa, Việt Nam. 

367 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN CHIẾN 1982 

Thửa 202, tờ 42, Tổ dân phố 5, Phường Võ Cường, 

Thành Phố Bắc Ninh, Việt Nam. 

368 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

PHÂN PHỐI NGỌC LINH 

Số nhà 321, đường Nguyễn Đức Cảnh, TDP số 6, Xã 

Thái Thụy, Hưng Yên, Việt Nam. 

369 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC DƯỢC HÀ NỘI 2 
Thôn Tân Thái, Xã Quỳnh Phụ, Hưng Yên, Việt Nam. 

370 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC HIẾU VÂN 2 

Khu dân cư Bến Tắm, Phường Trần Nhân Tông, TP Hải 

Phòng, Việt Nam. 

371 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC HOÀI PHƯƠNG 

6C/16 khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 



372 

HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC HOÀNG PHÚ 

THỊNH 

Thửa đất số 62, TBĐ số 123, tổ 9, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

373 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC HT VŨ THƠM 

Số 3 ngõ 127 đường Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, 

TP Hà Nội, Việt Nam. 

374 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC HUYỀN TRANG 

Thôn Vân Tra, Phường An Hải, TP Hải Phòng, Việt 

Nam. 

375 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC LAN ANH 1984 

Số 117 phố 8/3, Phường Bạch Mai, TP Hà Nội, Việt 

Nam. 

376 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC MAI TRUNG TÂM 

TDP Thạch By 2, Phường Sa Huỳnh, Quảng Ngãi, Việt 

Nam. 

377 

HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC MINH CHÂU 

PHARMA 

233/85 Lê Hồng Phong, khu phố 8, Phường Phú Lợi, TP 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

378 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC MINH TÂN 

số 240 phố Nguyễn Hữu Cầu, Tổ dân phố số 8, Phường 

Hải Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam. 

379 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC OLIVE PHARMACY 

146 Đỗ Bá, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 

380 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC PHƯƠNG QUYÊN 
Xóm 6 Nam Sơn, Xã Đô Lương, Nghệ An, Việt Nam. 

381 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC PHƯƠNG THANH 

Tổ dân phố Tân Mỹ, Phường Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt 

Nam. 

382 

HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC PHƯƠNG THẢO 69 

PHARMA 

240 Thế Lữ, ấp 1, Xã Tân Nhựt, TP Hồ Chí Minh, Việt 

Nam. 

383 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC PHƯƠNG THỦY 

Thôn Tà Nhiên (TĐ số 72, TBĐ số 40 (TBĐ giải thửa)), 

Xã Tà Năng, Lâm Đồng, Việt Nam. 

384 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC TÂM PHÚC 

Số 318 Bình Lộc, Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải 

Phòng, Việt Nam. 

385 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC TÂY NGỌC NỮ 2 

Số nhà 463, tổ 18, khóm Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Thạnh 

Trung, Tỉnh An Giang, Việt Nam. 

386 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC THIÊN DUNG 

Khối phố Thanh Quýt 2, Phường An Thắng, TP Đà 

Nẵng, Việt Nam. 

387 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC THIỆN PHƯỚC 

63 Láng Le Bàu Cò, ấp 7, Xã Bình Lợi, TP Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. 

388 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC THU HƯỜNG 

Thoon Phú Mỹ, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

389 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC THÚY HUYỀN. 
Thôn Bắc, Xã Lai Khê, TP Hải Phòng, Việt Nam. 

390 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC TRANG 1 

550A Phú Định, Phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. 

391 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC TRƯỜNG ANN 

SN 256 Nguyễn Du, TDP Quảng Cư, Phường Sầm Sơn, 

Thanh Hóa, Việt Nam. 

392 HỘ KINH DOANH NHÀ Số nhà 37, tổ 16, khu 5, ấp 8, Xã An Phước, TP Đồng 



THUỐC VĨNH AN Nai, Việt Nam. 

393 
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC YOUNG 2 

30 An Thượng 2, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, 

Việt Nam. 

394 
HỘ KINH DOANH NHẬT LỆ 

COSMETICS 

SN 211, đường 510, Tổ dân phố Phú Vinh Đông, Xã 

Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam. 

395 
HỘ KINH DOANH NHÍM 

BÔNG 

Số nhà 48B Chu Văn An, Phường Hạc Thành, Thanh 

Hóa, Việt Nam. 

396 
HỘ KINH DOANH NÔNG 

THỊ NGA 

Số nhà 353, TDP Vĩnh Giang, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện 

Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam 

397 
HỘ KINH DOANH PEACHY 

STORE 

675, Nguyễn Ái Quốc, KP 1, Phường Long Bình, Đồng 

Nai, Việt Nam. 

398 
HỘ KINH DOANH PEONY 

COSMETICS 
Thôn Mục Sơn 1, Xã Lam Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam. 

399 
HỘ KINH DOANH PHẠM 

NĂNG TÚ 

Số 28 ngõ 390/15 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Long 

Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 

400 
HỘ KINH DOANH PHẠM 

THỊ MỸ HUYỀN 
Thôn Đình Cả, Xã Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam. 

401 

HỘ KINH DOANH PHẠM 

THỊ PHƯƠNG THẢO-

THAOO PHAM VITALITY 

BEAUTY 

27/313 Đà Nẵng, Phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng, 

Việt Nam. 

402 
HỘ KINH DOANH PHẠM 

THỊ THÊM 

Thôn An Nhân Hưng, Xã Tây Tiền Hải, Hưng Yên, Việt 

Nam. 

403 
HỘ KINH DOANH PHẠM 

VĂN KHOA 2001 

Nhà OV2.04, đường XP7, Phường Xuân Phương, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. 

404 
HỘ KINH DOANH PHAN 

MINH HẰNG 

TDP Phố Huyện , Xã Quốc Oai , Thành phố Hà Nội , 

Việt Nam 

405 
HỘ KINH DOANH PHONG 

VÂN SHOP 

Số 198 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội, 

Việt Nam. 

406 
HỘ KINH DOANH PHÙNG 

HOÀNG NAM 

Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, Phường Đồng Văn, Ninh 

Bình, Việt Nam. 

407 
HỘ KINH DOANH PHƯƠNG 

ÁNH COSMETIC 

152 Tuệ Tĩnh, Phường Thành Đông, TP Hải Phòng, Việt 

Nam 

408 
HỘ KINH DOANH PHƯƠNG 

LIÊN 

Sạp A23-A25 tầng trệt, TTTM DV An Đông, 34 - 36 An 

Dương Vương, Phường An Đông, TP Hồ Chí Minh, Việt 

Nam. 

409 
HỘ KINH DOANH PHƯƠNG 

LINH 

Số 51A, Ngõ 634 Kim Giang, Phường Thanh Liệt, TP Hà 

Nội, Việt Nam. 

410 
HỘ KINH DOANH 

PONCOSMETIC 

Số 437, tổ 19, ấp Tân Hiệp A, Xã Óc Eo, An Giang, Việt 

Nam. 

411 HỘ KINH DOANH PUN 322 Lý Thái Tổ nối dài, Phường Long Xuyên, An Giang 

412 
HỘ KINH DOANH 

PUNCOSMETICS 

Số nhà 247, Quốc lộ 91, tổ 13, khóm Vĩnh Lộc, Xã Châu 

Phú, An Giang, Việt Nam. 

413 HỘ KINH DOANH QUÁCH Tổ dân phố Tân An, Xã Cẩm Thủy, Thanh Hóa, Việt 



THỊ THUỲ Nam. 

414 
HỘ KINH DOANH QUẢN 

THỊ HOA 1984 

Số 342 phố Thái Hà, Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, 

Việt Nam. 

415 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC  ĐỨC SANG 
TDP Xuân Tiến, Xã Phong Nha, Quảng Trị, Việt Nam. 

416 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC CHẤT HIỀN 
Thôn 7, Hạ Đồng, Xã Cát Thành, Ninh Bình, Việt Nam. 

417 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC ĐẠI LOAN 

số nhà 271, đường Bà Triệu, thôn Trung Thắng, Xã Hậu 

Lộc, Thanh Hóa, Việt Nam. 

418 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC HÀ HẢO 
Thôn Bến, Xã Sóc Sơn, TP Hà Nội, Việt Nam. 

419 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC HOÀNG YẾN 
Thôn Quần Cát, Xã Minh Thái, Ninh Bình, Việt Nam. 

420 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC HUY HẰNG 
Thôn Hải Lưu, Xã Trung Thuần, Quảng Trị, Việt Nam. 

421 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC KIM LONG 
Thôn An Hà 3, Xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Việt Nam. 

422 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC LAN ANH 

Kiot số 1, Chợ Tân Long, Xã Yên Thọ, Thanh Hóa, Việt 

Nam. 

423 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC LƯƠNG HÀ 

Thuê tại nhà ông bà Thảo mến, Đường 23B, thôn Đường 

23, Xã Tiến Thắng, TP Hà Nội, Việt Nam. 

424 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC MINH TRANG 

Thôn Phan Trù Nguyễn, Xã Nam Trực, Ninh Bình, Việt 

Nam. 

425 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC PHƯƠNG ANH 
TDP 9, Xã Hoàn Lão, Quảng Trị, Việt Nam. 

426 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC PHƯƠNG HƯNG 

Khu 8, thôn Thường Lệ, Xã Quang Minh, TP Hà Nội, 

Việt Nam. 

427 
HỘ KINH DOANH QUẤY 

THUỐC TÂY NHƯ Ý 
Thôn 2A, Xã Trà Tân, Lâm Đồng, Việt Nam. 

428 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC THẨM NGHI 
Xóm 8, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An 

429 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC THẨM NGHI 2 
Xóm Hoa Tây, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

430 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC THANH BÌNH 2 

khu 3 thôn Nội Đồng, Xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt 

Nam. 

431 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC THU HƯƠNG 
Thôn 8, Xã Hải Tiến, Ninh Bình, Việt Nam. 

432 
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC THU TRANG 

Tổ dân phố Thượng An 2, Phường Phong Thái, TP Huế, 

Việt Nam. 

433 
HỘ KINH DOANH SAO 

SÁNG 

71 đường Hùng Vương, Phường Nha Trang, Khánh Hòa, 

Việt Nam. 

434 
HỘ KINH DOANH SHEN 

KIM 

221A, đường 3 tháng 2, Phường Tân An, TP Cần Thơ, 

Việt Nam. 

435 HỘ KINH DOANH SHINN 87 Nguyễn Du , Phường Nam Định , Tỉnh Ninh Bình 



BEAUTY STORE 

436 
HỘ KINH DOANH SHOP 

DIỆP THÚY 

Số 47, Đường 6 tháng 1, Khu phố 1, Phường Phước 

Long, Đồng Nai, Việt Nam. 

437 
HỘ KINH DOANH SHOP 

HƯƠNG BABY 

Số 172, Đường Trường Chinh, Tổ 3, Phường Tô Hiệu, 

Sơn La, Việt Nam. 

438 
HỘ KINH DOANH SHOP 

TRUNG TÍN 

Tổ 7, Ấp Đồng Xoài, Xã La Ngà, TP Đồng Nai, Việt 

Nam. 

439 
HỘ KINH DOANH SHUSHU 

COSMETICSS 

Số 36, ngõ 351, đường Thụy Phương, Phường Đông 

Ngạc, TP Hà Nội, Việt Nam. 

440 
HỘ KINH DOANH SIÊU THỊ 

ANH ĐÀO 

17 Thái Nguyên, Phường Nha Trang, Khánh Hòa, Việt 

Nam. 

441 
HỘ KINH DOANH SKIN365 

ĐÀ NẴNG 

20 Lý Nhật Quang, Phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt 

Nam 

442 
HỘ KINH DOANH SORA 

COSMETICS & BEAUTY 

Số nhà 246, đường Nguyễn Đức Cảnh, TDP số 6, Xã 

Thái Thụy, Hưng Yên, Việt Nam. 

443 
HỘ KINH DOANH SPA HIỀN 

NGUYỄN 

Thửa đất 135, tờ bản đồ 29, ấp 5, Xã Truông Mít, Tây 

Ninh, Việt Nam. 

444 
HỘ KINH DOANH SUKO 

NGUYÊN KOREA STORE 
Khối 3, Xã  Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

445 
HỘ KINH DOANH TẠ 

QUANG BỘ 1990 

Số 36, Ngõ 351, Đường Thụy Phương, Phường Đông 

Ngạc, TP Hà Nội, Việt Nam. 

446 
HỘ KINH DOANH TẠ THỊ 

ANH THƯ 

Số 144, phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

447 
HỘ KINH DOANH TẠ THỊ 

NGA 1995 

86 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, TP Hà Nội, 

Việt Nam. 

448 
HỘ KINH DOANH 

TANAROT 

471 Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. 

449 
HỘ KINH DOANH TẠP HÓA 

PHƯƠNG HOA 

Số 126, đường Đông Hội, Thôn Trung Thôn, Xã Đông 

Anh, TP Hà Nội, Việt Nam. 

450 
HỘ KINH DOANH THẮM 

NGUYỄN COSMETIC 

Số nhà 174 Đường Lê Thánh Tông, Tổ dân phố Khanh 

Tiến, Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa 

451 
HỘ KINH DOANH THANH 

THIÊN 

403/46 Trần Thị Năm, khu phố 8, Phường Trung Mỹ 

Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

452 
HỘ KINH DOANH THẢO VY 

COSMECTIC 
Ngõ 5 Ngách 2 Phú Minh, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội 

453 
HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI 

MỸ PHẨM 

66 Nguyễn Đình Chiểu, phường Thủ Dầu Một, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

454 
HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI 

MỸ PHẨM HELEN 

Số 941, đường Phú Riềng Đỏ, Phường Bình Phước, TP 

Đồng Nai, Việt Nam. 

455 
HỘ KINH DOANH THI 

BEAUTY 
Số 131, Ô 4, Khu 1, Xã Chợ Gạo, Đồng Tháp, Việt Nam. 

456 
HỘ KINH DOANH THƠ 

PHẠM SHOP 
Khóm 2, Xã Càng Long, Vĩnh Long, Việt Nam. 

457 HỘ KINH DOANH THUỐC Thôn Minh Tiến, Xã Hàm Thuận Nam, Lâm Đồng, Việt 



TÂY HÀ TRANG + CƠ SỞ 

TIÊM CHỦNG DỊCH VỤ HÀ 

TRANG 

Nam. 

458 
HỘ KINH DOANH THÙY 

NINH COSMETICS 

Số nhà 294, đường 391, Xã Tứ Kỳ, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam. 

459 
HỘ KINH DOANH TIỆM MỸ 

PHẨM NHÀ CAT 

Số 121, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Thành Vinh, 

Nghệ An, Việt Nam. 

460 
HỘ KINH DOANH TIỆM 

NHÀ XUBI 

SỐ NHÀ 7Ô3/8, KHU PHỐ PHƯỚC AN, Xã Phước 

Hải, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

461 
HỘ KINH DOANH TIẾN 

DŨNG-86 

Tầng 2, Số 20 ngõ 352, Tổ 39 Đường Trương Định, 

Phường Tương Mai, TP Hà Nội, Việt Nam. 

462 
HỘ KINH DOANH TIPXINH 

COSMETIC 

Số 1 ngõ 102 Trần Phú, tổ dân phố số 7, Phường Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

463 
HỘ KINH DOANH TL 

BEAUTY 

Số 66A, ngõ 113, phố Đào Tấn, Phường Giảng Võ, TP 

Hà Nội, Việt Nam. 

464 
HỘ KINH DOANH TRÂM 

ANH 
Hiệp Hưng, Xã Ea M'Droh, Đắk Lắk, Việt Nam. 

465 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

ĐỨC THẮNG 

Số nhà 23, Tổ 11, đường Kiều Mai, Phường Xuân 

Phương, TP Hà Nội, Việt Nam. 

466 
HỘ KINH DOANH TRẦN HÀ 

VƯƠNG 
Lô P39-42 Đường Lê Quang Đạo, P. Rạch Giá, An Giang 

467 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

NGỌC THỦY 

SN 122, Phố Ngô Quyền, TDP Tân Phúc, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ, Việt Nam. 

468 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

QUANG THƯỞNG 

146 Phan ĐÌnh Phùng, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt 

Nam 

469 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ BÍCH 
Khu Đô thị mới, Xã Thành Lợi(Hết hiệu lực), Ninh Bình 

470 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ GIANG 
Xóm Mặc Tảo, Xã Hùng Châu, Nghệ An, Việt Nam. 

471 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ HẰNG 
Xóm 11 Yên Lộc, Xã Lai Thành, Ninh Bình, Việt Nam. 

472 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ HƯỜNG 1987 

SN 591, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Việt Yên, Bắc 

Ninh, Việt Nam. 

473 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ LỆ - 130296 
Thôn 7, Xã Bình Giang, Ninh Bình, Việt Nam. 

474 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ MỸ LINH 

Số 11 tổ 1 ngõ 369 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam 

475 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ QUỲNH ANH 

Số nhà 162, tổ dân phố Đồng Tâm 9, Phường Yên Bái, 

Lào Cai, Việt Nam. 

476 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ SOAN 

129 Trần Hưng Đạo, Xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng, Việt 

Nam 

477 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ THU - 1985 
Số 74 Ỷ La, Phường Dương Nội, TP Hà Nội, Việt Nam. 

478 HỘ KINH DOANH TRẦN thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội, Việt Nam. 



THỊ THUÝ 1983 

479 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ XUÂN SANG 
TDP Trung Nghĩa, Xã Lộc Hà, Hà Tĩnh 

480 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ YẾN 30/01/1994 

Số 114, đường Sào Nam, Phường Cửa Lò, Nghệ An, Việt 

Nam. 

481 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN ĐẠT.1993 

BT 5-04, khu đô thị mới Vinh Tân, Phường Trường 

Vinh, Nghệ An, Việt Nam. 

482 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN HUY - HẢI ANH 
Xóm 16, Xã Hải Anh, Ninh Bình 

483 
HỘ KINH DOANH TRANCI 

STORE 

Số 367, ngõ 68, đường Phú Diễn, TDP số 1, Phường Phú 

Diễn, TP Hà Nội, Việt Nam. 

484 
HỘ KINH DOANH TRIỀU 

ĐIỀU 
Số 10A, Khu phố Nội Ô, Xã Giồng Riềng, An Giang 

485 
HỘ KINH DOANH TRỊNH 

THỊ TRANG 
Đại Bái, Xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam. 

486 
HỘ KINH DOANH TRUNG 

THÙY TRANG SHOP 

Số 51, Tổ 5A, Khu 1A, phường Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh, Việt Nam 

487 
HỘ KINH DOANH TỪ THỊ 

THANH ĐẠI 

50A Bùi Thị Xuân, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm 

Đồng, Việt Nam 

488 
HỘ KINH DOANH TUYẾT 

MAI 

Số 151c ngõ 245, Tổ 26 Phố Định Công, Phường Định 

Công, TP Hà Nội 

489 HỘ KINH DOANH VALITA 8 
H2TM3 Hope Residences Nguyễn Lam, Phường Phúc 

Lợi, TP Hà Nội, Việt Nam. 

490 
HỘ KINH DOANH VÂN 

ANH STORE 

119 A Phố Nhổn, Phường Xuân Phương, TP Hà Nội, 

Việt Nam. 

491 
HỘ KINH DOANH VÂN 

ĐƯƠNG 

Số 31 - Lô A43, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng 

Tấn, Phường Tây Mỗ, TP Hà Nội 

492 
HỘ KINH DOANH VIÊN THỊ 

PHƯỚC THẢO - 02-1973 

Ki ốt số 10,11, B1 Chợ Vinh, Phường Trường Vinh, 

Nghệ An 

493 
HỘ KINH DOANH VIỆT 

TRINH HEALTHCARE 

Số 9C ngách 17, ngõ 7 phố Hưng Phúc, Tổ dân phố 

Hưng Phúc, Phường Yên Sở, TP Hà Nội, Việt Nam. 

494 
HỘ KINH DOANH VÕ THỊ 

HỒ 

268 Cù Chính Lan, Phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, 

Việt Nam. 

495 
HỘ KINH DOANH VŨ THỊ 

KIM DUNG 
Số 26 Lê Lợi, phường Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam. 

496 
HỘ KINH DOANH VŨ THU 

THẢO 
3A Tôn Thất Thuyết, Phường Pleiku, Gia Lai, Việt Nam. 

497 
HỘ KINH DOANH XINH 

STORE 
Xóm 3 Quỳnh Đô, Xã Đại Thanh, TP Hà Nội, Việt Nam. 

498 
HỘ KINH DOANH YẾN 

TRẦN 
06 Hà Nội, Phường Thuận Hóa, TP Huế, Việt Nam. 

499 
HỘ KINH DOANH YÊU DA 

MỸ PHẨM CHÍNH HÃNG 

106/DC 74 đường D1, KDV Việt Sing khu phố 4, 

Phường An Phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

500 HỘ KINH DOANH Z MART Tổ 01, ấp 2, Đặc khu Phú Quốc, An Giang, Việt Nam. 
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501 
HỘ KINH DOANH ZMART 1 

SỈ VÀ LẺ 

Số 118, đường Trần Phú, khu phố 6, Đặc khu Phú Quốc, 

An Giang, Việt Nam. 

502 HỒ THỊ THÙY DƯƠNG TỔ 5, KP TÂN TRÀ 2, Phường Bình Phước, Đồng Nai 

503 HOÀNG KIM VINH 

Căn hộ 04.11 Tháp B, CC Prosper Plaza, khu phố 21, 

phường Đông Hưng Thuận ,Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. 

504 HOÀNG THỊ CHIẾN 
136 Lương Văn Thăng -Hoè Thị- Xã Nho Quan-Ninh 

Bình 

505 HOÀNG THỊ HIỀN Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

506 HOÀNG THỊ PHƯƠNG TDP Du Nghệ, Xã Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 

507 HOÀNG THỊ THI 
Phố Như Quỳnh, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, 

Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

508 HOÀNG THỊ THU NGÀ Phố 5, Đông Thành, Ninh Bình 

509 HỨA THỊ THÚY LOAN Tân Thành Đông, Tân Hòa, Tiểu Cần, Trà Vinh 

510 HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH Ấp Sua Đũa, Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang 

511 LÃ HỒNG LÂM Tổ 6, khu 1 Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh 

512 LÊ GIA QUÂN 181 Ngô Quyền, xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

513 LÊ HỒNG DUYÊN 
Chợ 2 Ba Hàng, Phường Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, 

Việt Nam. 

514 LÊ THỊ ÁNH 
SN 14 đường Tố Hữu, TDP 2, Xã Lưu Vệ, Thanh Hóa, 

Việt Nam. 

515 LÊ THỊ DỊU Thôn Thống Nhất, Xã Mậu Thạch, Nghệ An 

516 LÊ THỊ DUYÊN Thôn Phúc Lộc, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

517 LÊ THỊ GIANG T10 0515, Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt Nam. 

518 LÊ THỊ HOÀI LY 273 Ywang, Eatam, Buôn Mê Thuật, Đăk Lăk 

519 LÊ THỊ HỒNG AN Tổ 1, Phường An Lộc, TP Đồng Nai, Việt Nam 

520 LÊ THỊ HỒNG NỮ Thôn Xuân Tinh 2, Xã Đắk Sắk, Lâm Đồng 

521 LÊ THỊ LAN ANH 20 Lý Nhật Quang, Phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng 

522 LÊ THỊ NGỌC DUNG Ấp An Hoà, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh 

523 LÊ THỊ NHI 
Số 7 Đường 28, Khu Phố 27, Phường Hiệp Bình, TP Hồ 

Chí Minh 

524 LÊ THỊ PHƯƠNG 
199 Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam 

525 LÊ THỊ THÚY HẰNG 
Số 29 Minh Khai, TDP 4, Xã Đức Thọ, Hà Tĩnh, Việt 

Nam. 

526 LÊ THỊ THÚY LIÊN Thôn 8, Cư EEbur, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk 

527 LÊ THỊ THÙY LINH 
Tổ 2, KP Thanh Bình, Xã Thiện Hưng, Đồng Nai, Việt 

Nam 

528 LÊ THỊ TRANG 
Thôn Trác Nội, Xã Trần Thương, Tỉnh Ninh Bình, Việt 

Nam 



529 LÊ VI NA 
97 Phan Trọng Tuệ, tổ 5, khu phố Thiện Đức Đông, 

Phường Hoài Nhơn Đông, Gia Lai, Việt Nam. 

530 LƯƠNG THỊ THỦY Xóm 2 - Xã Trung Lộc - Tỉnh Nghệ An 

531 LƯU HOÀNG TRUNG Thôn Đại Đồng, Xã Thiên Lộc, TP Hà Nội, Việt Nam. 

532 LƯU QUANG ĐẠI Thôn Bắc Khu, Xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên 

533 LƯU THỊ HỒNG THẮM 2028 Tổ 36, Ấp 2, Xã Đại Phước, Đồng Nai, Việt Nam. 

534 LƯU THỊ THANH THÚY 
382-384 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú Nhuận, TP Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. 

535 LÝ KIM PHƯỢNG 
132/42/73 Hùng Vương, Phường Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ, Việt Nam 

536 LÝ THỊ LỆ TRINH Phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp 

537 MAI THỊ HẠNH NHÂM Xuân Trường, Ninh Bình 

538 MAI THỊ THÚY Xóm Sơn Đông, Xã Hải Xuân,  tỉnh Ninh Bình 

539 MAI THỊ VÂN 
B14 Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

540 MINIMART HẢI UYÊN 
119 Điện Biên, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng yên, 

Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

541 
MỸ HẠNH MAKE UP - 

COSMETIC 
Đình cả, Xã Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam. 

542 
MỸ PHẨM CHANG 

BEAUTY & MAKEUP 

05, Tổ dân phố Tiểu Hoàng, Xã Tiền Hải, Hưng Yên, 

Việt Nam. 

543 MỸ PHẨM MAI LOAN Thôn Ngọc Tảo 6, Xã Hát Môn, TP Hà Nội, Việt Nam. 

544 MỸ PHẨM MÂY KIỀU 2 
Số nhà 10, đường Tô Hiến Thành, tổ 1, khu 2, Phường 

Hồng Gai, Quảng Ninh, Việt Nam. 

545 NGÔ THỊ BÍCH ĐÀO Xóm 1 Hải Minh - xã Hải Anh - tỉnh Ninh Bình 

546 NGÔ THỊ BÍCH HƯƠNG 291 ấp 1 xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

547 NGÔ THỊ LUYẾN 
Số 641, Phố Lý Bôn, Tổ 19, Phường Trần Lãm, Hưng 

Yên, Việt Nam. 

548 NGÔ THỊ TUYẾT Thôn 7, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình 

549 
NGÔ TÙNG ANH (HKD 

SIÊU THỊ 24H) 

Số 64 Nguyễn Trung Trực, KP8, Đặc khu Phú Quốc, An 

Giang, Việt Nam. 

550 NGUYỄN BÁ MINH SANG Thôn 6, Cộng Hoà, Quốc Oai, Hà Nội 

551 NGUYỄN ĐĂNG HỒNG TDP Thượng 1, Phường Thượng Cát, Thành Phố Hà Nội 

552 NGUYỄN ĐỒNG THANH 8/51 Thụy Ứng, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

553 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 
Số nhà 27 đường 423 thôn Phương Quan, Xã An Khánh, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

554 
NGUYỄN DƯƠNG BÍCH 

THẢO 
Ấp Mỹ Hội, Mỹ Long, Cai Lậy, Tiền Giang 

555 NGUYỄN HOÀNG MAI 
Số nhà 267 thôn chợ, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

556 NGUYỄN HỒNG THY 
214 Phan Đình Phùng, KP 1, Phường Trấn Biên, TP 

Đồng Nai, Việt Nam 



557 NGUYỄN KHẮC HANH 
Số 10 Ngách 521/67 Trương Định, Phường Hoàng Mai, 

TP Hà Nội, Việt Nam. 

558 NGUYỄN LÊ NA Thôn Đông Nam, Xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh 

559 NGUYỄN LỄ PHỤNG 
2E Đường 18C, Phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

560 
NGUYỄN LÊ THỊ HỒNG 

NHUNG 

SỐ 520, ẤP CHỢ XẾP, Xã Tân Thành Bình, Vĩnh Long, 

Việt Nam. 

561 NGUYỄN MAI HẠNH 
Ô 64 A1 chợ Đồng Xuân, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà 

Nội, Việt Nam. 

562 
NGUYỄN MINH ĐỨC (NHÀ 

THUỐC HUYỀN THẢO) 

Ki ốt số 1A, Trung tâm TM Phúc Đạt, Tổ 5, KP Ông 

Đông, Phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

563 NGUYỄN NGỌC THÚY 
317 Hoàng Văn Thụ, Phường Nam Định, Ninh Bình, 

Việt Nam. 

564 
NGUYỄN PHAN ĐOÀN 

THẢO VY 

34/30 ấp Vĩnh Hưng 2, xã Vĩnh Thành, Vĩnh long, Việt 

Nam 

565 NGUYỄN TẤN HIỀN 
66A An Dương Vương, Khu Phố 24, Phường Phú Định, 

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

566 NGUYỄN TẤN PHÁT 
215 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hoà, Thành Phố Hà 

Nội 

567 NGUYỄN THANH TUYỀN 
B3-05.06 chung cư Green town, khu phố 14, Phường 

Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

568 NGUYỄN THẾ ĐÁ Thôn An Thọ, Phường Tây Mỗ, Thành Phố Hà Nội 

569 NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN 
SỐ 434 Ấp Tân Phú, Xã Đông Phước, Thành phố Cần 

Thơ, Việt Nam. 

570 
NGUYỄN THỊ BÍCH 

PHƯỢNG 

Số 16 đường Trần Quang Khải, Phường Cái Khế, Quận 

Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

571 NGUYỄN THỊ CẨM LOAN 278/24B, Tầm Vu Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ 

572 NGUYỄN THỊ CẢNH VINH Vạn An, Xã Vạn An, Nghệ An, Việt Nam. 

573 NGUYỄN THỊ CHI TDP Linh Hòa, Cam Linh, TP Cam Ranh, Khánh Hòa 

574 NGUYỄN THỊ DỊU 
Lương Thế Vinh, Thị trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh 

Nam Định, Việt Nam 

575 NGUYỄN THỊ HẰNG Thôn Tam Nông, Xã Tây Phương, Thành Phố Hà Nội 

576 NGUYỄN THỊ HẰNG 
Thôn Hương Long, Phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh, Việt 

Nam. 

577 NGUYỄN THỊ HẢO Xóm Tây Cát, Xã Hải Quang, Ninh Bình 

578 NGUYỄN THỊ HIỀN 
Ki ốt 137, Khu B tầng 1, chợ Vinh, Phường Trường 

Vinh, Nghệ An, Việt Nam. 

579 NGUYỄN THỊ HIỂU Ấp 5, Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình Phước 

580 NGUYỄN THỊ HOÀNG 162 Nguyễn Văn Cừ, P.Lộc Sơn, Tp.Bảo Lộc, Lâm Đồng 

581 
NGUYỄN THỊ HỒNG 

THANH 

13, đường Trần Văn ơn, khu vực 1, Phường Cái Khế, 

Thành phố Cần Thơ, Việt Nam. 

582 NGUYỄN THỊ HỒNG VI Ấp 2, xã An Viễn , huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 



583 NGUYỄN THỊ HUỆ Thôn 9, Hải Yến, Ninh Bình 

584 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 
493/21 Lê ĐứcThọ, Phường An Hội Đông, Thành Phố 

Hồ Chí Minh 

585 
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG 
Ch2210, 32T, Đnb CC the Golden An Khánh, Hà Nội 

586 NGUYỄN THỊ LINH Thôn Cói, Xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam 

587 NGUYỄN THỊ LỤA Tổ dân phố 9b - Phường Trung Sơn - Tỉnh Ninh Bình 

588 NGUYỄN THỊ LÝ Minh Thọ, Xã Vạn Lộc, Thanh Hóa, Việt Nam. 

589 
NGUYỄN THỊ MINH 

NGUYỆT 
Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam 

590 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 
Hùng Vương, ấp Hòa Bình, Xã Phước An, Đồng Nai, 

Việt Nam. 

591 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 
250 Phan Chu Trinh, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi, 

Việt Nam. 

592 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

THẢO 
Thôn Bái Trang, Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên 

593 NGUYỄN THỊ QUẾ Tổ 9, Thôn Vinh Huy, Đồng Dương, Đà Nẵng 

594 NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI 70 Nguyễn Trãi, Phường Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam 

595 
NGUYỄN THỊ THANH 

HƯƠNG 

16 Ngõ 54 An Dương, Phường Hồng Hà, TP Hà Nội, 

Việt Nam. 

596 
NGUYỄN THỊ THANH 

TUYỀN 

56 - Trần Hưng Đạo, KP5, Xã Sông Hinh, Đắk Lắk, Việt 

Nam. 

597 NGUYỄN THỊ THOA 
Số nhà 174 ngõ 24 thôn Khúc Thuỷ, xã Bình Minh, TP 

Hà Nội, Việt Nam 

598 NGUYỄN THỊ THU 
337 Hoàng Diệu, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt 

Nam. 

599 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Tổ 11B, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ 

600 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 
Đường N1, tổ 10, KP Mỹ Khoan, Xã Nhơn Trạch, Đồng 

Nai 

601 NGUYỄN THỊ THU VÂN Đội 7 Thôn Trinh Tiết, Xã Mỹ Đức, Thành Phố Hà Nội 

602 NGUYỄN THỊ THÙY Thôn Nam Hòa, Xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

603 NGUYỄN THỊ THÚY HÀ TDP Trung Kỳ, Phường Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

604 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 
Số nhà 48, thôn Ngọc Liên, Xã Thanh Oai, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

605 NGUYỄN THỊ THÚY OANH Ấp Cái Già Trên, Xã Hiệp Mỹ, Vĩnh Long 

606 NGUYỄN THỊ TRANG Yên Lạc, Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam 

607 NGUYỄN THỊ TƯƠI Thôn Yên Lĩnh, Xã Hoa Quân, Nghệ An, Việt Nam. 

608 NGUYỄN THỊ TUYẾT Thôn 3, Nông Trường, Triệu Sơn, Thanh hóa 

609 NGUYỄN THỊ TUYẾT Thôn Tiên Vệ, Xã Lưu Vệ, Thanh Hóa, Việt Nam. 

610 
NGUYỄN THỊ TUYẾT 

NHUNG 
45/256 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng 



611 
NGUYỄN THỊ TUYẾT 

TRINH 

Số 572 Nguyễn Nghiêm, Phường Đức Phổ, Quảng Ngãi, 

Việt Nam. 

612 NGUYỄN TRÀ LY Ngõ 18, Phúc Minh, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội 

613 NGUYỄN VĂN HIỆU Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh 

614 NGUYỄN VĂN HÒA Do Lễ, Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam 

615 NINH VĂN ỨNG 
Thôn Nhì Giáp, Xã Liên Minh,Huyện Vụ Bản,Tỉnh Nam 

Định 

616 NÔNG VIỆT LÊ ANH 23 Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

617 PHẠM HUYỀN TRANG 11 Nguyễn Trãi, Hoa Lư, Ninh Bình 

618 PHẠM LÊ VÂN PHỤNG Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 

619 PHẠM MINH CƯỜNG 
Tổ 13 thị trấn An Bài, xã Phụ Dực Tỉnh Hưng Yên, Việt 

Nam 

620 PHẠM MINH CƯỜNG 
số 10 Khu phố 1/5, xã Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam 

621 PHẠM THỊ ĐÀO Xóm Tây Cát, Xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình 

622 PHẠM THỊ ĐOÁ 
SN 233 Đ.Quang Trung, phường Quang Trung, Phường 

Trần Hưng Đạo, Hưng Yên, Việt Nam. 

623 PHẠM THỊ HỒNG LỤA Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định 

624 PHẠM THỊ HƯỜNG Đặng Xá,Phường Kim Bảng,Tỉnh Ninh Bình 

625 PHẠM THỊ HUYỀN 
Chợ Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị Xã Duy Tiên, 

Tỉnh Hà Nam, Việt Nam 

626 PHẠM THỊ KHÁNH NHẬT 
Sạp 731, Chợ Rồng, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam 

Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam 

627 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Thôn Ea Nur, Xã Pơng Drang, Đắk Lắk, Việt Nam. 

628 PHẠM THỊ MAI ANH Khối 10, Phường Thành Vinh, Nghệ An 

629 PHẠM THỊ MIÊN 
Thôn Nam Thành, Xã Nam Cường, Tỉnh Hưng Yên, Việt 

Nam 

630 PHẠM THỊ NGỌC TUYỀN 518 Đinh Bộ Lĩnh, KP6, phường 9, Mỹ Tho, Tiền Giang 

631 PHẠM THỊ NHƯ Ý Tổ 3, Ấp 3 Lộc Điền, xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai 

632 PHẠM THỊ THU HIỀN Xã Đông Kinh, Hà Tĩnh, Việt nam 

633 PHẠM THỊ VÂN Tầng 1 Chợ Giát, Xã Quỳnh Lưu, Nghệ An, Việt Nam. 

634 PHẠM THỊ VÂN ANH Xóm Quốc Hưng - xã Hải Hưng - tỉnh Ninh Bình 

635 PHẠM THỊ YẾN 
kiot14HH02C, Lô B2.1 KĐT Thanh Hà, Xã Bình Minh, 

TP Hà Nội, Việt Nam. 

636 PHẠM THỊ YÊU 501/11 Ấp 23 Đông Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh 

637 PHẠM THÚY HẰNG 
56 Đào Duy Từ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa, Việt 

Nam. 

638 PHẠM VĂN QUANG Việt Hùng, Trực Ninh, Nam Định 

639 PHẠM XUÂN VI Xã Phúc Thọ Lâm Hà, Lâm Đồng 

640 PHẠM YẾN NHI 
CH 2301 CC CT1, Ô đất A10, KĐT NT/Yên, Phường 

Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 



641 PHAN THỊ MINH THƠ Ấp Hòa Bình, Xã Mỹ Thuận, Vĩnh Long 

642 PHAN THỊ MỪNG Thôn Vĩnh Lộc, Xã Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên 

643 PHÙNG ANH NHUNG 
Số 216 Phố Sủi, Xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

644 PHÙNG THỊ GIANG NGA 
Số 33, ngách 53, ngõ 205, đường Xuân Đỉnh, Phường 

Xuân Đỉnh, TP Hà Nội, Việt Nam. 

645 PHÙNG THỊ HUYỀN Thôn Quản Xá, xã Xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa 

646 PHÙNG THỊ NIM Thôn 7, Xã Bình Tân, Đồng Nai 

647 QUÁCH THỊ HƯƠNG LY 
Số 40 đường Cổ Nhuế 2, Phường Đông Ngạc, TP Hà 

Nội, Việt Nam. 

648 QUẢN TRUNG KIÊN 60 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt Nam. 

649 QUẢNG XUÂN PHƯỢNG 
Tổ 5, Bình Khánh, Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương 

650 QUẦY THUỐC HOÀI AN Thôn Tân Thái, Xã Quỳnh Phụ, Hưng Yên, Việt Nam. 

651 QUẦY THUỐC MY CHÂU 
Kios số 01, tổ 21, Chợ An Thuận, ấp An Thuận, Xã Hội 

An, An Giang, Việt Nam. 

652 QUẦY THUỐC NGỌC CHÂU Thôn 10, Xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam 

653 
QUẦY THUỐC TƯ NHÂN 

THU HÀ 

Thôn Bích Trì, Xã Liêm Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh 

Hà Nam, Việt Nam 

654 SÁI KIỀU OANH 
Đội 8, Thôn Ngô Xuyên, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam 

655 SHOP THỦY HOẠCH 
Xóm 1, Xã Phúc Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam 

Định, Việt Nam 

656 THIỀU HUYỀN MY 
27a ngõ 101 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, TP 

Hà Nội, Việt Nam. 

657 
TIỆM CÔ VEE COSMETICS 

& ACCESSORIES 

315 Nguyễn Thái Học, Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai, 

Việt Nam. 

658 TRẦN THỊ HẰNG Tổ 4, Xã Quang Bình, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. 

659 TRẦN THỊ KIM OANH 
209 Trần Huy Liệu, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam 

Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam 

660 TRẦN THỊ KIM THOA Nguyễn Thái Học, Xã Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 

661 TRẦN THỊ LAM Quảng Khê, Đăkglong, Đăk Nông 

662 TRẦN THỊ LAN 071/TT Tân Thành, Tân Mỹ, Ba Tri, Bến Tre 

663 TRẦN THỊ LỆ THU 07 Hai Bà Trưng, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng 

664 TRẦN THỊ LỆ THỦY Ấp 1, Chợ Long Thọ, Xã Phước An, Đồng Nai 

665 TRẦN THỊ NGỌC DUY 
1 Đường 1, khu phố 2, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. 

666 TRẦN THỊ THẮM Thôn Tráng Vũ, Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên 

667 TRẦN THỊ THẢO 
Số nhà 36, Ngõ 135 Tây Thành, Phố Phúc Thịnh, Phường 

Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình 

668 TRẦN THỊ THU PHƯƠNG 
Tầng 3, số nhà 13-LK3C, Phường Đại Mỗ, TP Hà Nội, 

Việt Nam. 



669 TRẦN THỊ THƯƠNG Thôn 3, Xã Xuân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh 

670 TRẦN THỊ THÚY KIỀU Ấp Phương Mai 1, Xã Phú Lâm, Đồng Nai 

671 TRẦN THỊ TRÚC 
Số nhà 969 TDP Dốc Đồn, Phường Chũ, Tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam 

672 TRANG TRANG COSMETIC 
14 ngõ 29 Khương Hạ, phường Khương ĐÌnh, thành phố 

Hà Nội 

673 TRANGNK COSMETIC 
Số 12 phố Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên, Quận 

Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

674 TRINH BEBE 
50 Trường Chinh, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị, 

Việt Nam. 

675 TRỊNH HƯƠNG QUỲNH 
201 Trần Bình Trọng, TDP Đông Nội, phường Duy Tân , 

tỉnh Ninh Bình 

676 TRỊNH THỊ HỒNG ĐIỆP Đội 8, thôn 1, Kon Giang, Gia Lai 

677 TRỊNH THỊ HUYỀN Phú Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa 

678 TRỊNH THỊ KHUYÊN Thôn Trường Cta, xã Trường Lâm, Thanh Hóa 

679 TRƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN Xóm 1, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An 

680 TRƯƠNG THỊ TUYẾT Nhân Đức, Xã Nam Trạch ,Tỉnh Quảng Bình 

681 TRƯƠNG THỊ TUYẾT NHƯ Tổ 45 Sơn Thúy, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa 

682 
TRƯỜNG TRUNG CẤP 

CHUYÊN NGHIỆP Ý VIỆT 

369 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam 

683 VÕ THỊ KIM HÀ 337A ấp Chánh, Xã Mỹ Yên, Tây Ninh, Việt Nam. 

684 VÕ THỊ THÙY DƯƠNG 
Số nhà 255, đường Hòa Đông, Tổ 29, khóm Thuận Phát, 

Phường Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam. 

685 VÕ THỊ TƯỜNG VÂN 
23 Yersin, tổ 4, khu 1, Phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

686 VŨ THỊ CHIÊN 
TDP Thanh Hưng, Xã Lục Nam, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 

Nam. 

687 VŨ THỊ NGỌC THÙY Nghĩa Thắng, Xã Rạng Đông, Ninh Bình, Việt Nam. 

688 VŨ THỊ QUỲNH VÂN Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

PHỤ LỤC III 

(Danh sách số điện thoại hoặc zalo để đặt hàng) 

STT Số điện thoại hoặc zalo 

1.  0962.322.385 

2.  0961.342.386 

3.  0972.958.955 

4.  0985.898.643 

5.  0967.273.313 

6.  0961.301.824 



7.  0972.634.813 

8.  0966.989.816 

9.  0866.743.338 

10.  0862.504.689 

11.  0356.731.912 

12.  0984.555.462 

13.  0973.556.818 

14.  0368.910.381 

15.  0868.282.862 

16.  0963.911.943 

17.  0862.649.989 

18.  0965.364.897 

19.  0868.355.678 

20.  0961.255.318 
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